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[bookmark: _Hlk233185587]Dự thảo Thông tư Quy định tổ chức và hoạt động; giám sát, đánh giá 
tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục 

	VB QPPL liên quan còn hiệu lực[footnoteRef:1] [1: - Thông tư số 13/2023/TT-BGDĐT ngày 26/06/2023 của BT Bộ GDĐT quy định việc giám sát, đánh giá tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục đại học và cao đẳng sư phạm
- Thông tư số 61/2012/TT-BGDĐT ngày 28/12 /2012 Quy định điều kiện thành lập và giải thể, nhiệm vụ, quyền hạn của tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục
Nghị định số 49/2018/NĐ-CP ngày 30/3/2018 của Chính phủ quy định về Kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp; Nghị định số 04/2023/NĐ-CP ngày 13/2/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp.
- Thông tư số 27/2018/TT-BLĐTBXH ngày 25/12/2018 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội: Quy định về quy chế đánh giá cấp thẻ kiểm định viên chất lượng giáo dục nghề nghiệp; quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp.
- Các văn bản liên quan khác] 

	Dự thảo Thông tư
	Thuyết minh (Sự cần thiết; nội dung sửa đổi, bổ sung hoặc đề xuất; điểm mới và tác động)

	Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG

	Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
	

	Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng (Thông tư số 13/2023/TT-BGDĐT)
1. Thông tư này quy định việc giám sát, đánh giá tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục đại học và cao đẳng sư phạm, bao gồm: mục đích, nguyên tắc của việc giám sát, đánh giá; nội dung, hoạt động, sử dụng kết quả giám sát của Bộ Giáo dục và Đào tạo; tiêu chuẩn, chu kỳ, quy trình đánh giá; tự đánh giá của tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục; đánh giá, sử dụng kết quả đánh giá của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 
2. Thông tư này áp dụng đối với:
a) Các tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định cho phép hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục hoặc công nhận hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục đối với cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm và chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học, chương trình đào tạo ngành Giáo dục mầm non trình độ cao đẳng ở Việt Nam (sau đây gọi là tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục); 
b) Các cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng có đào tạo ngành Giáo dục mầm non (sau đây gọi là cơ sở giáo dục) và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan.
3. Các tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục trong nước chịu sự giám sát, đánh giá theo quy định tại Chương II, Chương III cùng các quy định khác có liên quan tại Thông tư này. Các tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục nước ngoài chịu sự giám sát theo quy định tại Chương II cùng các quy định khác có liên quan tại Thông tư này; việc đánh giá tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục nước ngoài hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục ở Việt Nam thực hiện trên cơ sở kết quả giám sát hằng năm cùng các quy định khác có liên quan của pháp luật Việt Nam. 
	Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Thông tư này quy định tổ chức và hoạt động; giám sát, đánh giá tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục.
2. Thông tư này áp dụng đối với:
a) Các tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục trong nước được thành lập và hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp theo quy định của pháp luật Việt Nam chịu sự giám sát, đánh giá theo quy định của Thông tư này và quy định khác có liên quan.
b) Các tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục nước ngoài hoạt động tại Việt Nam chịu sự giám sát theo quy định của Thông tư này và quy định khác có liên quan của pháp luật Việt Nam.
c) Các cơ sở giáo dục và các tổ chức, cá nhân có liên quan.
	Thông tư số 13/2023/TT-BGDĐT hiện quy định việc giám sát, đánh giá tổ chức KĐCLGD trong lĩnh vực GDĐH và cao đẳng sư phạm; Thông tư số 61/2012/TT-BGDĐT quy định về tổ chức và hoạt động của tổ chức KĐCLGD. Tuy nhiên, các quy định này được ban hành ở các thời điểm khác nhau, chưa điều chỉnh thống nhất đối với hoạt động của tổ chức KĐCLGD trong cả lĩnh vực GDĐH và GDNN. Khoản 5 Điều 36 Luật Giáo dục đại học năm 2025 và Khoản 5 Điều 30 Luật Giáo dục nghề nghiệp năm 2025 giao Bộ Giáo dục và Đào tạo (Bộ GDĐT) quy định về tổ chức và hoạt động; giám sát, đánh giá tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục (tổ chức KĐCLGD).
Trên cơ sở đó, dự thảo kế thừa các quy định còn phù hợp của Thông tư số 13/2023/TT-BGDĐT và Thông tư số 61/2012/TT-BGDĐT, đồng thời thống nhất phạm vi điều chỉnh đối với tổ chức và hoạt động; giám sát, đánh giá tổ chức KĐCLGD trong lĩnh vực GDĐH và GDNN. Dự thảo cũng hợp nhất các quy định hiện đang phân tán ở nhiều văn bản, bảo đảm đồng bộ với Luật Giáo dục đại học năm 2025 và Luật Giáo dục nghề nghiệp năm 2025.
Quy định này tạo cơ sở pháp lý thống nhất cho việc quản lý và hoạt động của tổ chức KĐCLGD, góp phần nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, bảo đảm tính minh bạch, thống nhất và thuận lợi trong quá trình tổ chức thực hiện.

	Điều 2. Giải thích từ ngữ (Thông tư số 13/2023/TT-BGDĐT)
Trong Thông tư này, một số từ ngữ sau đây được hiểu như sau:
1. Giám sát tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục là việc Bộ Giáo dục và Đào tạo theo dõi, xem xét thường xuyên việc tuân thủ quy định của pháp luật trong hoạt động của tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục. 
2. Đánh giá tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục là việc Bộ Giáo dục và Đào tạo định kỳ xem xét, nhận định một cách có hệ thống về việc tuân thủ quy định của pháp luật và chất lượng trong hoạt động của tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục theo quy định tại Thông tư này.

	Điều 2. Giải thích từ ngữ
Trong Thông tư này, một số từ ngữ sau đây được hiểu như sau:
1. Tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục của Việt Nam (sau đây gọi là tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục trong nước) là tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam.
2. Tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục của nước ngoài hoạt động tại Việt Nam là tổ chức được thành lập và hoạt động hợp pháp theo pháp luật nước ngoài hoặc điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, thực hiện hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục tại Việt Nam theo quy định của pháp luật Việt Nam.
3. Giám sát tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục (sau đây gọi tắt là giám sát) là việc Bộ Giáo dục và Đào tạo theo dõi, thu thập thông tin và xem xét việc tuân thủ quy định của pháp luật trong tổ chức, hoạt động của tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục nhằm phát hiện, cảnh báo, phòng ngừa sai phạm; hỗ trợ cải tiến chất lượng; cung cấp thông tin phục vụ đánh giá và hoàn thiện chính sách.
4. Đánh giá tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục (sau đây gọi tắt là đánh giá) là việc Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét, xác định mức độ đáp ứng các tiêu chuẩn, tiêu chí đánh giá của tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục trong nước theo quy định tại Thông tư này nhằm công nhận mức độ đáp ứng tiêu chuẩn hoạt động; làm căn cứ áp dụng biện pháp quản lý; cung cấp thông tin phục vụ lựa chọn tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục; thúc đẩy cải tiến chất lượng.
5. Tự đánh giá tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục (sau đây gọi tắt là tự đánh giá) là việc tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục trong nước tự xem xét, xác định mức độ đáp ứng các tiêu chuẩn, tiêu chí đánh giá theo quy định tại Thông tư này nhằm rà soát việc đáp ứng tiêu chuẩn hoạt động; cải tiến chất lượng; làm cơ sở cho hoạt động đánh giá.
6. Tiêu chuẩn đánh giá tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục là tập hợp các tiêu chí đánh giá đối với một nhóm nội dung của hoạt động của tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục.
7. Tiêu chí đánh giá tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục là yêu cầu, điều kiện cần đạt được đối với từng nội dung cụ thể của một tiêu chuẩn.
8. Trách nhiệm giải trình là việc cung cấp, cập nhật, công khai, minh bạch thông tin, tiếp nhận, xử lý, phản hồi thông tin, kiến nghị từ các bên liên quan; báo cáo, chịu sự giám sát, kiểm tra của các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền và xã hội.

	Thông tư số 13/2023/TT-BGDĐT mới quy định, giải thích các khái niệm về giám sát và đánh giá tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục (KĐCLGD), phù hợp với phạm vi điều chỉnh của Thông tư tại thời điểm ban hành. Tuy nhiên, các quy định này chưa bao quát đầy đủ các thuật ngữ cần thiết phục vụ việc điều chỉnh thống nhất về tổ chức và hoạt động; giám sát, đánh giá tổ chức KĐCLGD trong cả lĩnh vực giáo dục đại học (GDĐH) và giáo dục nghề nghiệp (GDNN). Đồng thời, Luật Giáo dục đại học năm 2025 và Luật Giáo dục nghề nghiệp năm 2025 đã mở rộng phạm vi điều chỉnh, yêu cầu thống nhất quản lý đối với tổ chức KĐCLGD trong nước và tổ chức KĐCLGD của nước ngoài hoạt động tại Việt Nam; tăng cường trách nhiệm giải trình, công khai, minh bạch và quản lý theo tiêu chuẩn hoạt động. Vì vậy, cần rà soát, bổ sung và chuẩn hóa hệ thống thuật ngữ để bảo đảm thống nhất trong quá trình áp dụng và tổ chức thực hiện.
Trên cơ sở đó, dự thảo kế thừa các khái niệm còn phù hợp về giám sát và đánh giá tổ chức KĐCLGD, đồng thời bổ sung, làm rõ các thuật ngữ về tổ chức KĐCLGD trong nước, tổ chức KĐCLGD của nước ngoài hoạt động tại Việt Nam, tự đánh giá, tiêu chuẩn đánh giá, tiêu chí đánh giá, trách nhiệm giải trình và các thuật ngữ có liên quan. Dự thảo cũng hoàn thiện nội hàm của khái niệm giám sát và đánh giá theo hướng phản ánh đầy đủ mục tiêu, phạm vi và yêu cầu quản lý nhà nước; phân biệt rõ mục đích, nội dung và kết quả của hoạt động giám sát, đánh giá và tự đánh giá, làm cơ sở thống nhất cho việc áp dụng các quy định của Thông tư.
Quy định này góp phần chuẩn hóa hệ thống thuật ngữ, bảo đảm cách hiểu và áp dụng thống nhất các quy định của Thông tư; nâng cao tính minh bạch, đồng bộ trong tổ chức thực hiện, giám sát và đánh giá tổ chức KĐCLGD; đồng thời tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và tạo thuận lợi cho quá trình triển khai hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục trong lĩnh vực GDĐH và GDNN.

	Điều 3. Mục đích của việc giám sát, đánh giá  (Thông tư số 13/2023/TT-BGDĐT)

1. Mục đích của giám sát
a) Phát hiện sớm và phòng ngừa sai phạm;
b) Giúp tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục kịp thời điều chỉnh hoạt động nhằm tuân thủ quy định của pháp luật;
c) Làm căn cứ cho việc đánh giá tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục và để khuyến nghị xây dựng, điều chỉnh chính sách về bảo đảm chất lượng và kiểm định chất lượng giáo dục.
2. Mục đích của đánh giá
a) Bảo đảm sự tuân thủ quy định pháp luật và thực hiện trách nhiệm giải trình của tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục;
b) Làm căn cứ để tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục cải tiến, nâng cao chất lượng; 
c) Làm căn cứ để cơ sở giáo dục lựa chọn tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục;
 d) Làm căn cứ cho việc gia hạn giấy phép hoạt động hoặc công nhận hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục đối với tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục.

	Không quy định
	
Mục đích đã có trong định nghĩa tại Điều 2

	Chưa có
	Điều 3. Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục
1. Tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục được tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tự chủ, tự chịu trách nhiệm và thực hiện trách nhiệm giải trình theo quy định của pháp luật.
2. Hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục phải bảo đảm tính độc lập, khách quan, công bằng, trung thực và tuân thủ quy định của pháp luật.
[bookmark: _GoBack]3. Tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục không được:
a) Thực hiện kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục hoặc chương trình đào tạo khi tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục và cơ sở giáo dục có cùng nhà đầu tư, cùng cơ quan hoặc tổ chức quản lý trực tiếp, có quan hệ góp vốn, sở hữu cổ phần hoặc có người giữ chức vụ quản lý tại cả hai bên;
b) Thực hiện kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục hoặc chương trình đào tạo khi người giữ chức vụ quản lý của tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục có vốn góp, sở hữu cổ phần hoặc giữ chức vụ quản lý tại cơ sở giáo dục, nhà đầu tư hoặc tổ chức quản lý trực tiếp của cơ sở giáo dục;
c) Thực hiện kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục hoặc chương trình đào tạo mà tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục hoặc người của tổ chức đã tư vấn hoặc hỗ trợ chuẩn bị kiểm định đối với chính đối tượng được kiểm định;
d) Nhận tài trợ, viện trợ, quà tặng, lợi ích vật chất, hỗ trợ tài chính hoặc xác lập thỏa thuận với cơ sở giáo dục, nhà đầu tư hoặc tổ chức, cá nhân có liên quan nếu làm ảnh hưởng đến tính độc lập, khách quan của hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục;
đ) Các hành vi khác có liên quan theo quy định của pháp luật.

	 Thông tư số 61/2012/TT-BGDĐT quy định về tổ chức và hoạt động của tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục nhưng chưa quy định các nguyên tắc tổ chức, hoạt động; Thông tư số 13/2023/TT-BGDĐT chỉ quy định nguyên tắc giám sát, đánh giá. Trong khi đó, Luật Giáo dục đại học năm 2025 và Luật Giáo dục nghề nghiệp năm 2025 giao Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định thống nhất về tổ chức và hoạt động; giám sát, đánh giá tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục.
Trên cơ sở đó, dự thảo bổ sung Điều 3 quy định các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục theo hướng bảo đảm tự chủ, tự chịu trách nhiệm, trách nhiệm giải trình; tính độc lập, khách quan, công bằng, trung thực và bổ sung các quy định kiểm soát xung đột lợi ích trong hoạt động kiểm định.
Quy định này tạo cơ sở pháp lý thống nhất, góp phần bảo đảm tính độc lập, khách quan, minh bạch của hoạt động kiểm định; tăng cường trách nhiệm giải trình và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước.


	Điều 4. Nguyên tắc giám sát, đánh giá (Thông tư số 13/2023/TT-BGDĐT)

1. Tuân thủ quy định của pháp luật.
2. Bảo đảm khách quan, trung thực, công khai, hiệu quả. 
3. Bảo mật thông tin, không làm cản trở hoạt động bình thường của đối tượng chịu sự giám sát, đánh giá.

	Điều 4. Nguyên tắc giám sát, đánh giá tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục
1. Thực hiện theo đúng thẩm quyền, nội dung, trình tự, thủ tục quy định tại Thông tư này và quy định khác của pháp luật có liên quan;
2. Bảo đảm khách quan, công khai, minh bạch, khoa học, kịp thời và hiệu quả; kết quả giám sát, đánh giá phản ánh đúng mức độ đáp ứng tiêu chuẩn hoạt động và thực trạng tổ chức, hoạt động của tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục;
3. Bảo đảm bí mật thông tin theo quy định của pháp luật; tôn trọng, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục và các tổ chức, cá nhân có liên quan; không làm cản trở hoạt động bình thường của tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục.
	Thông tư số 13/2023/TT-BGDĐT đã quy định nguyên tắc giám sát, đánh giá tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục. Tuy nhiên, các quy định hiện hành chưa phản ánh đầy đủ yêu cầu quản lý theo phương thức hậu kiểm và việc đánh giá mức độ đáp ứng tiêu chuẩn hoạt động của tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục.
Dự thảo kế thừa các nguyên tắc còn phù hợp, đồng thời bổ sung yêu cầu thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục; bảo đảm kết quả giám sát, đánh giá phản ánh đúng mức độ đáp ứng tiêu chuẩn hoạt động và thực trạng tổ chức, hoạt động của tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân có liên quan.
Quy định này góp phần hoàn thiện cơ sở pháp lý cho hoạt động giám sát, đánh giá; nâng cao tính khách quan, minh bạch, hiệu quả và đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước theo phương thức hậu kiểm.

	
	Chương II
TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG
CỦA TỔ CHỨC KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC  
	

	
	Mục 1
TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHỨC KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TRONG NƯỚC 
	

	Điều 3. Tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục (Thông tư số 61/2012/TT-BGDĐT) 
..........
3. Tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục có tư cách pháp nhân; có tài khoản và con dấu riêng; có trụ sở giao dịch; hoạt động độc lập với các cơ sở giáo dục.
..........

	Điều 5. Vị trí pháp lý của tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục 
Tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật.

	Cơ sở pháp lý: Khoản 5, Điều 36, Luật Giáo dục đại học 2025, Khoản 5, Điều 30, Luật Giáo dục nghề nghiệp 2025 giao cho Bộ trưởng GDĐT quy định về tổ chức và hoạt động của tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục[footnoteRef:2];  [2:  Tiền lệ: Căn cứ Luật Giáo dục 2005, sửa đổi 2009, Bộ GDĐT ban hành Thông tư số 21/2018/TT-BGDĐT ngày 24/8/2018 ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học có quy định Điều 2. Vị trí pháp lí của trung tâm ngoại ngữ, tin học; Thông tư số 61/2012/TT-BGDĐT tại khoản 3, Điều 3 có quy định liên quan đến vị trí pháp lý: Tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục có tư cách pháp nhân; có tài khoản và con dấu riêng; có trụ sở giao dịch; hoạt động độc lập với các cơ sở giáo dục.] 

 Thực tiễn cho thấy 08 tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục đại học đều có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng, trong khi 04 tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp[footnoteRef:3] hoạt động theo mô hình doanh nghiệp hoặc tổ chức đa ngành, nên vị trí pháp lý và cơ chế bảo đảm tính độc lập chưa thống nhất. [3:  Bao gồm Công ty cổ phần Kiểm định và Tư vấn Giáo dục Việt Nam, Viện Đào tạo và Phát triển nhân lực, Công ty TNHH Saigon Academy và Trung tâm Hỗ trợ Tư vấn Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực cộng đồng thuộc Hiệp hội Cao đẳng cộng đồng Việt Nam.] 

Thông tư số 61/2012/TT-BGDĐT đã quy định tổ chức KĐCLGD có tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản riêng và hoạt động độc lập với CSGD. Tuy nhiên, các quy định này chủ yếu áp dụng đối với tổ chức KĐCLGD trong lĩnh vực GDĐH, chưa thống nhất với các quy định về tổ chức KĐCLGD trong lĩnh vực GDNN. Khoản 5 Điều 36 Luật Giáo dục đại học năm 2025 và Khoản 5 Điều 30 Luật Giáo dục nghề nghiệp năm 2025 giao Bộ GDĐT quy về tổ chức và hoạt động của tổ chức KĐCLGD.
Trên cơ sở đó, dự thảo kế thừa các quy định còn phù hợp về vị trí pháp lý của tổ chức KĐCLGD. Quy định này tạo cơ sở pháp lý thống nhất để xác định địa vị pháp lý của tổ chức KĐCLGD, bảo đảm tính độc lập trong hoạt động, nâng cao trách nhiệm pháp lý và thuận lợi cho công tác quản lý nhà nước cũng như tổ chức thực hiện hoạt động KĐCLGD.

	Điều 4. Tên và biểu tượng của tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục (Thông tư số 61/2012/TT-BGDĐT) 
1. Tên và biểu tượng của tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục được xác định trong quyết định thành lập hoặc quyết định cho phép thành lập. Tên của tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục được viết bằng tiếng Việt và tiếng Anh trong các giấy tờ giao dịch, khi cần thiết có thể được viết bằng thứ tiếng khác.
2. Tên và biểu tượng của tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục không được trùng lặp với tên các tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục khác đã được thành lập và đang hoạt động trên phạm vi toàn quốc.
3. Tên và biểu tượng của tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục phải được in hoặc viết trên các giấy tờ giao dịch, hồ sơ tài liệu và ấn phẩm do tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục phát hành.
	Điều 6. Nguyên tắc đặt tên, đổi tên tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục
1. Việc đặt tên tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục phải bảo đảm các nguyên tắc sau:
a) Phù hợp với vị trí pháp lý, chức năng, nhiệm vụ và phạm vi hoạt động của tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục; bảo đảm tính ổn định, lâu dài;
b) Sử dụng từ ngữ có nghĩa, phù hợp với chuẩn mực tiếng Việt; tên bằng tiếng Việt không sử dụng đồng thời từ ngữ tiếng Việt và tiếng nước ngoài; không sử dụng từ ngữ tiếng nước ngoài để xác định tên tiếng Việt;
c) Không sử dụng từ, cụm từ hoặc yếu tố trong tên gọi gây hiểu nhầm về vị trí pháp lý, loại hình tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động, thẩm quyền, danh hiệu, thứ hạng, chất lượng hoặc sự bảo trợ của Nhà nước;
đ) Không sử dụng các từ, cụm từ mang tính quốc gia hoặc thể hiện vị thế đặc biệt như "quốc gia", "Việt Nam", "Trung ương", "quốc tế", tên quốc gia, vùng lãnh thổ nước ngoài hoặc các từ, cụm từ có ý nghĩa tương tự, trừ trường hợp được cơ quan có thẩm quyền cho phép;
e) Không xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; không trùng hoặc gây nhầm lẫn với tên của cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, cơ sở giáo dục, tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục hoặc tổ chức khác được thành lập hợp pháp;
g) Tên giao dịch quốc tế, tên viết tắt và tên miền phải thống nhất với tên chính thức của tổ chức; phản ánh đúng loại hình tổ chức, chức năng, nhiệm vụ và phạm vi hoạt động của tổ chức; không gây nhầm lẫn với tổ chức khác.
2. Việc đổi tên tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục phải bảo đảm tuân thủ các nguyên tắc quy định tại khoản 1 Điều này; không làm thay đổi tư cách pháp lý, chức năng, nhiệm vụ, quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của tổ chức.

	[bookmark: _Hlk233187462]Cơ sở pháp lý: Khoản 5, Điều 36, Luật Giáo dục đại học 2025, Khoản 5, Điều 30, Luật Giáo dục nghề nghiệp 2025 giao cho Bộ trưởng GDĐT quy định về tổ chức và hoạt động của tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục[footnoteRef:4];  [4:  Tiền lệ: Căn cứ Luật Giáo dục 2005, sửa đổi 2009, Bộ GDĐT ban hành Thông tư số 21/2018/TT-BGDĐT ngày 24/8/2018 ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học có quy định Điều 4. Thủ tục thành lập, cho phép thành lập, hoạt động, sáp nhập, chia tách, đình chỉ, giải thể và tên gọi của trung tâm ngoại ngữ, tin học. Thông tư số 61/2012/TT-BGDĐT tại Điều 4. Tên và biểu tượng của tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục ] 

 Thông tư số 61/2012/TT-BGDĐT mới quy định về tên và biểu tượng của tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục (KĐCLGD), chưa quy định đầy đủ nguyên tắc đặt tên, đổi tên, tên giao dịch quốc tế, tên viết tắt và tên miền. Trong khi đó, Luật Giáo dục đại học năm 2025 và Luật Giáo dục nghề nghiệp năm 2025 giao Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định thống nhất về tổ chức và hoạt động của tổ chức KĐCLGD, đòi hỏi phải hoàn thiện các nguyên tắc đặt tên bảo đảm phù hợp với vị trí pháp lý, chức năng, phạm vi hoạt động và tránh gây nhầm lẫn. Trên cơ sở đó, dự thảo kế thừa các quy định còn phù hợp, đồng thời bổ sung nguyên tắc đặt tên, đổi tên; quy định về tên giao dịch quốc tế, tên viết tắt, tên miền và các trường hợp không được sử dụng tên hoặc cụm từ gây hiểu nhầm hoặc xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Quy định này góp phần chuẩn hóa việc đặt tên tổ chức KĐCLGD, nâng cao tính minh bạch, thống nhất và hiệu quả quản lý nhà nước, đồng thời tạo thuận lợi trong hoạt động giao dịch và hợp tác trong nước, quốc tế.

	Chưa có
	Điều 7. Tiêu chuẩn hoạt động của tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục 
1. Tiêu chuẩn hoạt động của tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục là mức yêu cầu mà tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục phải đáp ứng trước khi hoạt động và duy trì trong suốt quá trình hoạt động theo quy định của Thông tư này.
2. Tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục chỉ được thực hiện hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục khi đạt tiêu chuẩn trước khi hoạt động theo quy định tại khoản 4 Điều 27; duy trì đạt tiêu chuẩn hoạt động từ mức 1 trở lên theo quy định tại khoản 5 Điều 27 của Thông tư này. Đồng thời, phải đáp ứng các quy định pháp luật khác có liên quan.
3. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Giáo dục và Đào tạo danh sách tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục đạt hoặc không đạt tiêu chuẩn hoạt động trên cơ sở kết quả đánh giá hoặc kết quả kiểm tra, giám sát theo quy định của pháp luật.

	Thông tư số 61/2012/TT-BGDĐT quy định điều kiện hoạt động của tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục (KĐCLGD) nhưng chưa xây dựng hệ thống tiêu chuẩn hoạt động làm căn cứ thống nhất để giám sát, đánh giá và công nhận mức độ đáp ứng của tổ chức KĐCLGD. Luật Giáo dục đại học năm 2025 và Luật Giáo dục nghề nghiệp năm 2025 giao Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về tổ chức và hoạt động; giám sát, đánh giá tổ chức KĐCLGD. Đồng thời, việc xây dựng tiêu chuẩn hoạt động phù hợp với chủ trương chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm theo các Nghị quyết của Chính phủ về cải cách điều kiện kinh doanh, phân quyền và cắt giảm thủ tục hành chính.

Trên cơ sở đó, dự thảo bổ sung quy định về tiêu chuẩn hoạt động của tổ chức KĐCLGD theo hướng xác định mức yêu cầu phải đáp ứng trước khi hoạt động và duy trì trong suốt quá trình hoạt động; lấy kết quả đánh giá theo tiêu chuẩn hoạt động làm căn cứ để tiếp tục hoạt động, giám sát, quản lý và công bố công khai theo quy định của pháp luật.

Quy định này tạo cơ sở pháp lý thống nhất để đổi mới phương thức quản lý từ tiền kiểm sang hậu kiểm; giảm thủ tục hành chính, tăng cường tính tự chủ, trách nhiệm giải trình của tổ chức KĐCLGD, đồng thời nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và chất lượng hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục.

	Chưa có
	Điều 8. Công khai đối với tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục 
1. Nội dung công khai:
a) Tên tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục (bao gồm tên bằng tiếng nước ngoài, nếu có); tư cách pháp lý; loại hình tổ chức; địa chỉ trụ sở chính và các địa điểm hoạt động khác (nếu có); số điện thoại, địa chỉ thư điện tử, cổng thông tin điện tử; tóm tắt quá trình hình thành và phát triển; thông tin về chủ sở hữu, nhà đầu tư hoặc cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp;
b) Sơ đồ tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục và của các đơn vị, bộ phận thuộc tổ chức; mức độ đáp ứng tiêu chuẩn hoạt động và phạm vi, đối tượng, thời gian hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục;
c) Người đứng đầu hoặc người đại diện theo pháp luật của tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục bao gồm điện thoại, địa chỉ thư điện tử công việc, địa chỉ nơi làm việc; danh sách người giữ chức vụ quản lý, thành viên Hội đồng kiểm định chất lượng giáo dục và kiểm định viên, bao gồm họ và tên, chức vụ, trình độ, lĩnh vực chuyên môn, kinh nghiệm và nhiệm vụ; 
d) Quyết định thành lập; các văn bản cho phép thành lập, cho phép hoạt động, gia hạn hoạt động của cơ quan có thẩm quyền (nếu có); quyết định bổ nhiệm người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu; quyết định thông báo mức độ đáp ứng tiêu chuẩn hoạt động, quyết định công bố thực hiện hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục, bao gồm phạm vi, đối tượng, thời gian hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục; các văn bản nội bộ khác của tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục theo quy định tại khoản 3 Điều 11 Thông tư này;
đ) Giá và phương thức tính giá dịch vụ hoặc phí và các khoản thu khác đối với hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục; bồi dưỡng, nghiên cứu, tư vấn và các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ khác của tổ chức (nếu có);
e) Kế hoạch và quyết định thành lập đoàn đánh giá ngoài; các thông tin phải công khai trong quy trình kiểm định cơ sở giáo dục, kiểm định chương trình đào tạo; đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu, tư vấn và các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ khác theo quy định hiện hành của pháp luật; 
g) Báo cáo tổng hợp hằng tháng về danh sách cơ sở giáo dục, chương trình đào tạo đã được thẩm định báo cáo tự đánh giá, đánh giá ngoài, công nhận đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục; 
h) Kết quả tự đánh giá, kế hoạch cải tiến chất lượng và kết quả thực hiện kế hoạch cải tiến chất lượng hằng năm của tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục; văn bản đình chỉ hoạt động của cấp có thẩm quyền đối với tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục (nếu có).
i) Công khai về tài chính và các thông tin khác theo quy định của pháp luật.
2. Cách thức và thời gian công khai:
a) Tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục có trách nhiệm công khai trên cổng thông tin điện tử của tổ chức các nội dung quy định tại các điểm a, b, c, d, đ và i khoản 1 Điều này và kết quả tự đánh giá, kế hoạch cải tiến chất lượng trước khi triển khai hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục; các nội dung quy định tại các điểm e, g và h khoản 1 Điều này được công khai chậm nhất 15 ngày làm việc kể từ ngày có thông tin chính thức;
b) Các nội dung đã công khai phải được cập nhật trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày có thay đổi và được duy trì trên cổng thông tin điện tử của tổ chức trong thời gian tối thiểu 05 năm kể từ ngày công khai hoặc cập nhật;
c) Các nội dung công khai quy định tại khoản 1 Điều này phải được bố trí tại một chuyên mục riêng trên cổng thông tin điện tử, bảo đảm thuận tiện cho việc tra cứu, tiếp cận và khai thác thông tin.
3. Việc công khai các nội dung không quy định tại Thông tư này được thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan.
4. Trường hợp có quy định khác của pháp luật về nội dung, cách thức hoặc thời gian công khai đối với thông tin cụ thể thì áp dụng theo quy định đó.

	Thông tư số 61/2012/TT-BGDĐT và Thông tư số 13/2023/TT-BGDĐT mới quy định một số nội dung về công khai thông tin, chưa quy định đầy đủ, thống nhất về nội dung, hình thức, thời điểm và trách nhiệm công khai của tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục (KĐCLGD). Trong khi đó, Luật Giáo dục đại học năm 2025 và Luật Giáo dục nghề nghiệp năm 2025 giao Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về tổ chức và hoạt động; giám sát, đánh giá tổ chức KĐCLGD; đồng thời chủ trương chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm của Chính phủ đòi hỏi tăng cường công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình.
Trên cơ sở đó, dự thảo bổ sung quy định thống nhất về nội dung, cách thức, thời điểm và trách nhiệm công khai của tổ chức KĐCLGD, bao gồm thông tin về tổ chức, nhân sự, phạm vi hoạt động, mức độ đáp ứng tiêu chuẩn hoạt động, kết quả tự đánh giá, kế hoạch cải tiến chất lượng, hoạt động kiểm định và các thông tin khác theo quy định của pháp luật; đồng thời quy định việc cập nhật, duy trì và bảo đảm tính chính xác, đầy đủ của thông tin được công khai.
Quy định này góp phần tăng cường tính công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình của tổ chức KĐCLGD; tạo điều kiện để cơ quan quản lý, cơ sở giáo dục và các bên liên quan giám sát hoạt động của tổ chức KĐCLGD; đồng thời nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và thúc đẩy cải tiến chất lượng theo phương thức hậu kiểm.

	Điều 11. Chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm của tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp (Nghị định 49/2018/NĐ-CP)
1. Tổ chức kiểm định có chức năng sau đây:
a) Tổ chức các hoạt động đánh giá và công nhận cơ sở giáo dục nghề nghiệp và chương trình đào tạo đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp;
b) Cấp, thu hồi Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn kiểm định.
2. Tổ chức kiểm định có nhiệm vụ, trách nhiệm:
a) Công bố công khai Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định, địa điểm đặt trụ sở, danh sách các kiểm định viên, danh sách thành viên Hội đồng kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp trên trang thông tin điện tử của tổ chức kiểm định;
b) Tuân thủ quy định về tiêu chí, tiêu chuẩn, quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành; cấp, thu hồi Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn kiểm định quy định tại Chương IV Nghị định này;
c) Xử lý các kiến nghị của kiểm định viên trong trường hợp cơ sở giáo dục nghề nghiệp, chương trình đào tạo không có đủ điều kiện để thực hiện đánh giá ngoài;
d) Thành lập Hội đồng kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
đ) Cung cấp hồ sơ, tài liệu bằng văn bản về kiểm định viên, hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật;
e) Quản lý kiểm định viên và nhân viên của tổ chức kiểm định;
g) Từ ngày 01 đến ngày 10 tháng 12 hàng năm, báo cáo tình hình hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp với Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi tổ chức kiểm định đặt trụ sở (Mẫu số 06 quy định tại Phụ lục kèm theo Nghị định này). Việc báo cáo thực hiện bằng hình thức trực tuyến và văn bản;
h) Báo cáo đột xuất theo yêu cầu của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi tổ chức kiểm định đặt trụ sở;
i) Thực hiện các nhiệm vụ, trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật.
Điều 12. Quyền hạn của tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp(Nghị định 49/2018/NĐ-CP)
1. Được thực hiện các hoạt động quy định tại khoản 1 Điều 11 Nghị định này.
2. Ngoài các kiểm định viên làm việc toàn thời gian theo quy định tại khoản 4 Điều 4 Nghị định này, tổ chức kiểm định được quyền thuê kiểm định viên, chuyên gia trong nước và ngoài nước để thực hiện hợp đồng kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp.
3. Tham gia các tổ chức nghề nghiệp về kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp trong nước và quốc tế.
4. Ký kết các hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp.
5. Thực hiện các quyền khác theo quy định của pháp luật.
Điều 13. Chức năng, nhiệm vụ và trách nhiệm của tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục (Thông tư 61/2012/TT-BGDĐT)
1. Tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục có chức năng sau:
a) Tổ chức các hoạt động đánh giá và công nhận các cơ sở giáo dục và chương trình giáo dục đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục;
b) Tư vấn cho các cơ sở giáo dục thực hiện cải tiến chất lượng sau khi được kiểm định chất lượng giáo dục.
2. Tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục có nhiệm vụ sau:
a) Công bố công khai quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục, giấy phép hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục, Quy chế tổ chức và hoạt động của tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục, danh sách các kiểm định viên trên trang thông tin điện tử của tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục và trên các phương tiện thông tin đại chúng khác;
b) Ít nhất 30 ngày trước khi giấy phép hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục hết thời hạn, nếu có nhu cầu tiếp tục hoạt động, tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục có văn bản đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục cấp giấy phép hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục;
c) Tuân thủ các quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục, quy trình kiểm định chất lượng giáo dục; các nguyên tắc hoạt động, điều kiện và tiêu chuẩn của tổ chức, cá nhân hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục;
d) Tổ chức các hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục theo đúng đối tượng và phạm vi ghi trong giấy phép hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục;
đ) Cung cấp các dịch vụ tư vấn kiểm định chất lượng giáo dục cho các cơ sở giáo dục; thực hiện đầy đủ các điều khoản ghi trong hợp đồng dịch vụ tư vấn đã ký kết với các cơ sở giáo dục; chịu trách nhiệm đối với các hoạt động chuyên môn do tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục thực hiện;
e) Quản lý kiểm định viên, cán bộ và nhân viên của tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục;
g) Quản lý tài chính, thực hiện việc thu chi theo quy định của pháp luật hiện hành;
h) Hằng năm, trước ngày 31 tháng 12 gửi báo cáo bằng văn bản cho Bộ Giáo dục và Đào tạo, bao gồm tình hình hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục; những thay đổi trong năm, thuận lợi, khó khăn, các kiến nghị, đề xuất và các thông tin cần cung cấp cho Bộ Giáo dục và Đào tạo.
3. Tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục có các trách nhiệm sau:
a) Chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước cơ sở giáo dục đăng ký kiểm định chất lượng giáo dục và trước các tổ chức, cá nhân sử dụng kết quả kiểm định chất lượng giáo dục về dịch vụ đã cung cấp;
b) Mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho kiểm định viên, trích lập quỹ dự phòng rủi ro nghề nghiệp theo quy định của Bộ Tài chính;
c) Bồi thường thiệt hại do lỗi của tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục gây ra cho cơ sở giáo dục đăng ký kiểm định chất lượng giáo dục trong khi thực hiện dịch vụ kiểm định chất lượng giáo dục và các dịch vụ liên quan khác; mức bồi thường thiệt hại do hai bên thỏa thuận hoặc theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền giải quyết tranh chấp;
d) Trong quá trình triển khai các hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục, nếu phát hiện thấy cơ sở giáo dục đăng ký kiểm định chất lượng giáo dục có hiện tượng vi phạm pháp luật, tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục có trách nhiệm thông báo với cơ sở giáo dục đăng ký kiểm định chất lượng giáo dục, với Bộ Giáo dục và Đào tạo và cơ quan quản lý trực tiếp của cơ sở giáo dục đó;
đ) Cung cấp hồ sơ, tài liệu kiểm định chất lượng giáo dục theo yêu cầu bằng văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật;
e) Chịu trách nhiệm dân sự theo quy định của pháp luật; không để bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào lợi dụng danh nghĩa và cơ sở vật chất của tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục để tiến hành các hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục.
Điều 14. Quyền hạn của tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục (Thông tư 61/2012/TT-BGDĐT)
1. Được thực hiện các hoạt động ghi trong giấy phép hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục.
2. Thuê chuyên gia trong nước và ngoài nước để phối hợp với các kiểm định viên thực hiện hợp đồng dịch vụ hoặc hợp tác với các tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục khác theo quy định của pháp luật.
3. Tham gia các tổ chức nghề nghiệp về kiểm định chất lượng giáo dục trong nước và quốc tế.
4. Yêu cầu cơ sở giáo dục đăng ký kiểm định chất lượng giáo dục cung cấp đủ, kịp thời các tài liệu và thông tin liên quan đến hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục.
5. Kiểm tra, xác nhận các thông tin và minh chứng có liên quan đến cơ sở giáo dục đăng ký kiểm định chất lượng giáo dục.
6. Đề nghị các đơn vị, cá nhân có thẩm quyền giám định về mặt chuyên môn hoặc làm tư vấn liên quan đến các hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục.
7. Được quyền từ chối không cung cấp dịch vụ kiểm định chất lượng giáo dục.
8. Thực hiện các quyền khác theo quy định của pháp luật.
	Điều 9. Chức năng của tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục
1. Tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục có chức năng thực hiện kiểm định chất lượng giáo dục trong lĩnh vực giáo dục đại học hoặc giáo dục nghề nghiệp hoặc đồng thời trong cả hai lĩnh vực; đào tạo, bồi dưỡng, phát triển đội ngũ kiểm định viên; nghiên cứu, tư vấn và cung cấp dịch vụ về bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục theo quy định của pháp luật.
2. Khuyến khích phát triển các tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục hoạt động chuyên sâu theo lĩnh vực, nhóm ngành hoặc ngành đào tạo, góp phần thúc đẩy chuyên môn hóa và nâng cao hiệu quả hoạt động.
Điều 10. Quyền hạn của tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục
1. Quyết định hoặc trình cấp có thẩm quyền quyết định việc tổ chức bộ máy; tuyển dụng, sử dụng, quản lý, đào tạo, bồi dưỡng và phát triển đội ngũ nhân sự, kiểm định viên và chuyên gia đánh giá ngoài theo quy định của pháp luật.
2. Thực hiện hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục; nghiên cứu, tư vấn, cung cấp dịch vụ, hợp tác, đào tạo, bồi dưỡng và các hoạt động khác về bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục theo quy định của pháp luật.
3. Yêu cầu cơ sở giáo dục, tổ chức, cá nhân có liên quan cung cấp hồ sơ, tài liệu và minh chứng; kiểm tra, xác minh thông tin phục vụ hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục theo quy định của pháp luật.
4. Từ chối thực hiện hoặc chấm dứt hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục theo quy định của pháp luật hoặc theo thỏa thuận với cơ sở giáo dục.
5. Quản lý, sử dụng cơ sở vật chất, tài chính, tài sản và các nguồn lực khác theo quy định của pháp luật.
6. Thực hiện các quyền hạn khác theo quy định của pháp luật. 
Điều 11. Trách nhiệm của tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục
1. Đáp ứng và duy trì việc đáp ứng tiêu chuẩn hoạt động của tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục theo quy định tại Điều 7 Thông tư này.
2. Xây dựng tổ chức bộ máy; tuyển dụng, sử dụng, quản lý, đào tạo, bồi dưỡng và phát triển đội ngũ nhân sự, kiểm định viên và chuyên gia đánh giá ngoài.
3. Xây dựng, ban hành đầy đủ hệ thống văn bản nội bộ, bảo đảm đủ nội dung, hợp pháp, nhất quán, khả thi, hiệu lực và hiệu quả, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và mục tiêu phát triển của tổ chức. Các văn bản này được rà soát, hoàn thiện ít nhất 01 lần trong chu kỳ đánh giá hoặc được cập nhật theo quy định mới của văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, bao gồm:
a) Tầm nhìn, sứ mạng, chiến lược phát triển; xây dựng và phát triển văn hóa chất lượng; quy chế tổ chức và hoạt động; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của các đơn vị, bộ phận và cá nhân; 
b) Quy định về quản lý, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, sát hạch, cấp, gia hạn, cấp lại, thu hồi thẻ, quản lý hồ sơ kiểm định viên và nhân sự; tổ chức bồi dưỡng và cấp giấy chứng nhận hoàn thành nghiệp vụ kiểm định viên (nếu có);
c) Quy trình, hướng dẫn thẩm định báo cáo tự đánh giá, đánh giá ngoài, công nhận cơ sở giáo dục, chương trình đào tạo đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục; mẫu giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục; quy trình tự đánh giá tổ chức; quy tắc đạo đức nghề nghiệp, phòng ngừa xung đột lợi ích; tiếp nhận, xử lý và phản hồi kiến nghị, phản ánh; trách nhiệm giải trình; chế độ báo cáo và công khai thông tin;
d) Quy định về quản lý, sử dụng cơ sở vật chất, tài chính và tài sản.
4. Tuân thủ và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc bảo đảm các nguyên tắc độc lập, khách quan, công bằng, trung thực và chính xác trong hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục.
5. Tổ chức thực hiện đầy đủ, thống nhất, hiệu lực và hiệu quả các quy định của pháp luật và quy định nội bộ trong hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục và các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ khác. 
6. Xây dựng, quản lý và cập nhật thường xuyên hồ sơ, cơ sở dữ liệu phục vụ công tác quản trị, hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục và các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của tổ chức; quản lý, lưu trữ hồ sơ, tài liệu, dữ liệu; bảo mật và bảo đảm an toàn thông tin theo quy định của pháp luật.
7. Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân có liên quan; phòng ngừa, phát hiện và xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý việc lợi dụng danh nghĩa, uy tín hoặc cơ sở vật chất của tổ chức để thực hiện hành vi trái pháp luật.
8. Chấp hành việc  giám sát, tự đánh giá, đánh giá, thanh tra, kiểm tra theo quy định của pháp luật; cung cấp đầy đủ, kịp thời hồ sơ, tài liệu, dữ liệu, thông tin theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền; thực hiện đầy đủ các kết luận, kiến nghị, quyết định và yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.
9. Sử dụng kết quả tự đánh giá, đánh giá để xây dựng kế hoạch cải tiến chất lượng trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày ban hành báo cáo tự đánh giá hoặc thông báo kết quả đánh giá của Bộ Giáo dục và Đào tạo; tổ chức thực hiện, rà soát và cập nhật kế hoạch cải tiến chất lượng.
10. Thực hiện việc cung cấp, cập nhật, công khai thông tin theo quy định; tiếp nhận, xử lý và phản hồi phản ánh, kiến nghị liên quan đến hoạt động của tổ chức; thực hiện trách nhiệm giải trình và bồi thường thiệt hại (nếu có) theo quy định của pháp luật.
11. Theo dõi, phản hồi báo cáo cải tiến chất lượng của cơ sở giáo dục, chương trình đào tạo sau kiểm định theo quy định của pháp luật và quy định nội bộ của tổ chức.
12. Gửi quyết định thành lập, quyết định đổi tên tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục (nếu có), quyết định về việc công bố hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục đến Bộ Giáo dục và Đào tạo và Sở Giáo dục và Đào tạo nơi đặt trụ sở; trong đó, quyết định thành lập và quyết định đổi tên được gửi trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày ban hành, các quyết định còn lại được gửi trước khi triển khai hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục.
13. Thực hiện các trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật.

	 
Căn cứ vào thực tế hoạt động của các tổ chức kiểm định 10 năm qua và quy định tại NQ 66.17, 66.18, thống nhất quy định tổ chức KĐCLGD đáp ứng đủ tiêu chuẩn hoạt động được thực hiện kiểm định chất lượng GDĐH hoặc GDNN[footnoteRef:5] hoặc đồng thời trong cả GDĐH và GDNN[footnoteRef:6].  [5:  Thực tế hiện nay chỉ có 4/12 hoạt động kiểm định GDNN: Công ty cổ phần Kiểm định và Tư vấn Giáo dục Việt Nam, Viện Đào tạo và Phát triển nhân lực, Công ty TNHH Saigon Academy và Trung tâm Hỗ trợ Tư vấn Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực cộng đồng thuộc Hiệp hội Cao đẳng cộng đồng Việt Nam.]  [6:  Thực tế hiện nay có 8/12 tổ chức hoạt động kiểm định cả GDĐH và GDNN (CĐSP hiện nay TCCN trước đây): Trung tâm KĐCLGD - ĐHQGHN; Trung tâm KĐCLGD - ĐHQG-HCM; Trung tâm KĐCLGD - ĐH Đà Nẵng; Trung tâm KĐCLGD - HH các Trường ĐH, CĐ Việt Nam; Trung tâm KĐCLGD Sài Gòn; Trung tâm KĐCLGD Thăng Long; Trung tâm KĐCLGD - Trường ĐH Vinh; Trung tâm KĐCLGD Đông A.] 





Cấu trúc quy định ...quyền hạn và trách nhiệm theo chỉ đạo của BT (lúc đang là TT phụ trách sửa Nghị định 99/2019/NĐ-CP). Các quy định này cũng đã được thảo luận kỹ trong sửa Nghị định 99/2019/NĐ-CP).
Bổ sung các quy định của tổ chức KĐCL về đào tạo, bồi dưỡng, sát hạch, cấp, gia hạn, cấp lại, thu hồi thẻ kiểm định viên (Dự kiến đưa vào nội dung sửa Thông tư 14).
Thông tư số 61/2012/TT-BGDĐT đã quy định về nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của tổ chức KĐCLGD. Tuy nhiên, các quy định được xây dựng trong bối cảnh quản lý theo điều kiện hoạt động, chưa phản ánh đầy đủ yêu cầu về tự chủ, trách nhiệm giải trình, công khai, minh bạch và quản trị tổ chức theo phương thức hậu kiểm. Bên cạnh đó, Luật GDĐH năm 2025 và Luật GDNN năm 2025 giao Bộ GDĐT quy định thống nhất về tổ chức và hoạt động; giám sát, đánh giá tổ chức KĐCLGD. Nội dung dự thảo cũng phù hợp với đề xuất của Bộ GDĐT về sửa đổi khoản 2 Điều 112 Luật Giáo dục và chủ trương của Chính phủ tại Nghị quyết số 66.17/2026/NQ-CP và Nghị quyết số 66.18/2026/NQ-CP về cắt giảm điều kiện kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục hành chính và chuyển mạnh từ phương thức quản lý tiền kiểm sang hậu kiểm.
Trên cơ sở đó, dự thảo kế thừa các quy định còn phù hợp về quyền hạn, trách nhiệm và cơ cấu tổ chức của tổ chức KĐCLGD, đồng thời rà soát, bổ sung và hoàn thiện theo hướng xác định rõ chức năng, quyền hạn, trách nhiệm của tổ chức và người đứng đầu; bổ sung trách nhiệm về công khai thông tin, giải trình, bảo đảm chất lượng nội bộ, quản lý dữ liệu, chấp hành giám sát, thanh tra, kiểm tra và thực hiện các kết luận của cơ quan có thẩm quyền; quy định rõ cơ cấu tổ chức tối thiểu nhằm bảo đảm tính độc lập, chuyên nghiệp và phù hợp với quy mô hoạt động.
Các quy định này góp phần hoàn thiện mô hình quản trị của tổ chức KĐCLGD theo hướng hiện đại, nâng cao tính tự chủ gắn với trách nhiệm giải trình, tăng cường công khai, minh bạch và sự giám sát của Nhà nước và xã hội; đồng thời tạo cơ sở để Bộ GDĐT thực hiện quản lý theo phương thức hậu kiểm, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và chất lượng hoạt động KĐCLGD.

	Giáo dục nghề nghiệp không có quy định về cơ cấu tổ chức, chỉ có quy định liên quan
Điều 12. Cơ cấu tổ chức, hoạt động của tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục (Thông tư 61/2012/TT-BGDĐT)
1. Tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục có Giám đốc, Phó Giám đốc, Hội đồng kiểm định chất lượng giáo dục; văn phòng và các phòng chuyên môn để triển khai các hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục. Giám đốc, Phó Giám đốc và các thành viên của Hội đồng kiểm định chất lượng giáo dục phải đáp ứng các tiêu chuẩn đối với kiểm định viên. 
	Điều 12. Cơ cấu tổ chức của tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục
1. Giám đốc, phó giám đốc hoặc chức danh tương đương (sau đây gọi chung là người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục).
2. Hội đồng kiểm định chất lượng giáo dục,  hội đồng tư vấn khác (nếu có).
3. Các đơn vị, bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ. 
4. Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức đại diện người lao động, tổ chức khác (nếu có).

	 Thực tiễn hiện nay, 08 tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục đại học GDĐH đã rõ mô hình tổ chức. Trong khi các tổ chức GDNN có quy định cụ thể về cơ cấu tổ chức của tổ chức kiểm và được tổ chức theo nhiều mô hình khác nhau, chưa có quy định thống nhất về các bộ phận quản lý, chuyên môn, nghiệp vụ và cơ chế tư vấn trong tổ chức.
Thông tư số 61/2012/TT-BGDĐT đã quy định về cơ cấu tổ chức của tổ chức KĐCLGD, tuy nhiên một số nội dung chưa được cập nhật để phù hợp với yêu cầu đổi mới quản trị tổ chức và việc thống nhất quản lý hoạt động KĐCLGD trong lĩnh vực GDĐH và GDNN. Bên cạnh đó, việc hoàn thiện quy định về cơ cấu tổ chức cũng phù hợp với chủ trương của Chính phủ về cắt giảm điều kiện kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục hành chính và chuyển từ phương thức quản lý tiền kiểm sang hậu kiểm.
Trên cơ sở đó, dự thảo kế thừa các quy định còn phù hợp, đồng thời quy định thống nhất cơ cấu tổ chức của tổ chức KĐCLGD theo hướng xác định đầy đủ các bộ phận quản trị, chuyên môn và các tổ chức theo quy định của pháp luật; bảo đảm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quy mô, phạm vi hoạt động và yêu cầu phát triển của tổ chức KĐCLGD. Quy định này cũng tạo cơ sở để các tổ chức KĐCLGD chủ động kiện toàn bộ máy, phân công nhiệm vụ rõ ràng và nâng cao hiệu quả phối hợp trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.
Quy định về cơ cấu tổ chức góp phần chuẩn hóa mô hình tổ chức của các tổ chức KĐCLGD, nâng cao hiệu quả quản trị, bảo đảm tính thống nhất trong tổ chức và hoạt động, đồng thời tạo thuận lợi cho công tác giám sát, đánh giá và quản lý nhà nước đối với tổ chức KĐCLGD.


	Điều 12. Cơ cấu tổ chức, hoạt động của tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục (Thông tư 61/2012/TT-BGDĐT)
1. Tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục có Giám đốc, Phó Giám đốc, Hội đồng kiểm định chất lượng giáo dục; văn phòng và các phòng chuyên môn để triển khai các hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục. Giám đốc, Phó Giám đốc và các thành viên của Hội đồng kiểm định chất lượng giáo dục phải đáp ứng các tiêu chuẩn đối với kiểm định viên. 
2. Giám đốc tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục do Nhà nước thành lập được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo bổ nhiệm. Giám đốc tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục do tổ chức, cá nhân thành lập, sẽ do người đứng đầu tổ chức sáng lập hoặc do cá nhân sáng lập tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục bổ nhiệm. Giám đốc chịu trách nhiệm trước pháp luật về hoạt động của tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục; có nhiệm vụ phê duyệt các kế hoạch kiểm định chất lượng giáo dục, phê chuẩn thành phần các đoàn đánh giá ngoài, quyết định công nhận hoặc không công nhận các cơ sở giáo dục và chương trình giáo dục đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục.
3. Giám đốc tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục quyết định thành lập Hội đồng kiểm định chất lượng giáo dục và các phòng chuyên môn để triển khai các hoạt động của tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục. 
	Điều 13. Người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục
1. Người đứng đầu là đại diện theo pháp luật của tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục; chịu trách nhiệm tổ chức, điều hành hoạt động của tổ chức theo quy định của pháp luật và quy chế tổ chức, hoạt động.
2. Cấp phó của người đứng đầu giúp người đứng đầu điều hành hoạt động của tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục; thực hiện nhiệm vụ theo phân công hoặc ủy quyền của người đứng đầu và chịu trách nhiệm trước người đứng đầu, trước pháp luật về nhiệm vụ được giao.
3. Quyền hạn, trách nhiệm của người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu được quy định trong quy chế tổ chức và hoạt động của tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục, bảo đảm phù hợp với quy định của pháp luật có liên quan.
4. Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, cho thôi giữ chức vụ, điều động, luân chuyển, thay đổi người quản lý đối với người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu của tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục công lập được thực hiện theo quy định của Đảng, pháp luật có liên quan.
5. Tiêu chuẩn chung của người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu
a) Có phẩm chất đạo đức tốt; có đủ sức khỏe để thường xuyên, trực tiếp quản lý, điều hành công việc;
b) Có tư duy đổi mới, tầm nhìn chiến lược và có năng lực xây dựng, tổ chức thực hiện chiến lược phát triển của tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục;
c) Là kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục;
d) Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm trong một trong các hoạt động sau: quản lý giảng dạy, nghiên cứu, kiểm định giáo dục trong lĩnh vực đại học hoặc giáo dục nghề nghiệp;
đ) Đáp ứng yêu cầu của vị trí việc làm và các quy định khác của Đảng, pháp luật của Nhà nước về viên chức quản lý đối với tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục công lập.
6. Tiêu chuẩn cụ thể của giám đốc, hoặc chức danh tương đương
a) Đáp ứng tiêu chuẩn chung quy định tại khoản 5 Điều này;
b) Có trình độ tiến sĩ đối với tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục có phạm vi hoạt động trong giáo dục đại học hoặc đồng thời trong giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp; có trình độ thạc sĩ trở lên đối với tổ chức có phạm vi hoạt động trong giáo dục nghề nghiệp;
c) Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm quản lý cơ sở giáo dục đại học hoặc giáo dục nghề nghiệp hoặc quản lý hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục từ cấp trưởng khoa, phòng, ban hoặc tương đương trở lên;
d) Có năng lực lãnh đạo, quản trị và phát triển tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục; có khả năng hợp tác phát triển, huy động nguồn lực cho tổ chức.
7. Tiêu chuẩn cụ thể của phó giám đốc, hoặc chức danh tương đương
a) Đáp ứng tiêu chuẩn chung được quy định tại khoản 5 Điều này;
b) Có trình độ thạc sĩ trở lên;
c) Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm quản lý cơ sở giáo dục đại học hoặc giáo dục nghề nghiệp hoặc quản lý hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục từ cấp phó trưởng khoa, phòng, ban hoặc tương đương trở lên;
d) Có năng lực quản lý và phát triển các lĩnh vực được phân công của tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục.
	 Thông tư số 61/2012/TT-BGDĐT đã quy định về Giám đốc, Phó Giám đốc tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục (KĐCLGD), nhưng chủ yếu tập trung vào nhiệm vụ, quyền hạn và việc bổ nhiệm, chưa quy định đầy đủ tiêu chuẩn, điều kiện của người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu, chưa phù hợp với yêu cầu quản trị tổ chức KĐCLGD và các quy định mới của Đảng, pháp luật về công tác cán bộ, viên chức quản lý. Nội dung này được xây dựng trên cơ sở Luật Giáo dục đại học năm 2025, Luật Giáo dục nghề nghiệp năm 2025 và các quy định của Đảng, pháp luật có liên quan.
Trên cơ sở đó, dự thảo kế thừa các quy định còn phù hợp, đồng thời hoàn thiện quy định về người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu theo hướng quy định rõ quyền hạn, trách nhiệm; bổ sung tiêu chuẩn chung và tiêu chuẩn cụ thể phù hợp với phạm vi hoạt động của tổ chức KĐCLGD; quy định việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm và các nội dung quản lý cán bộ đối với tổ chức KĐCLGD công lập theo quy định của Đảng và pháp luật.
Quy định này góp phần chuẩn hóa đội ngũ lãnh đạo tổ chức KĐCLGD, nâng cao năng lực quản trị, tính chuyên nghiệp và trách nhiệm giải trình; đồng thời tạo cơ sở thống nhất cho việc tổ chức, quản lý và giám sát hoạt động của tổ chức KĐCLGD theo quy định của pháp luật.

	Mục 4. THẨM ĐỊNH KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO (TT 04/2025/TT-BGDĐT)
Điều 30. Hội đồng kiểm định chất lượng giáo dục
.........
Mục 4. THẨM ĐỊNH KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC
Điều 37. Hội đồng kiểm định chất lượng giáo dục (TT 20/2026/TT-BGDĐT)
........
Điều 26. Hội đồng kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp (TT 27/2018/TT-BLĐTBXH)
	Điều 14. Hội đồng kiểm định chất lượng giáo dục, hội đồng tư vấn khác 
1. Hội đồng kiểm định chất lượng giáo dục và các hội đồng tư vấn khác (nếu có) do người đứng đầu tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục quyết định thành lập, tổ chức lại, kiện toàn và giải thể theo quy định của pháp luật và quy chế tổ chức, hoạt động của tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục.
2. Thành phần, số lượng, tiêu chuẩn thành viên, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và nguyên tắc hoạt động của các hội đồng do giám đốc quyết định theo quy định của pháp luật và quy chế tổ chức, hoạt động của tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục; đối với Hội đồng kiểm định chất lượng giáo dục phải phù hợp với quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về kiểm định chất lượng giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp.

	Hội đồng kiểm định chất lượng giáo dục đã được quy định tại các thông tư của Bộ Giáo dục và Đào tạo về kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục, chương trình đào tạo và kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp. Vì vậy, dự thảo không lặp lại các quy định chuyên ngành về thành phần, tiêu chuẩn, nhiệm vụ, quyền hạn và nguyên tắc hoạt động của Hội đồng, nhằm bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật và tránh chồng chéo giữa các văn bản quy phạm pháp luật.
Trên cơ sở đó, dự thảo quy định thống nhất việc thành lập, tổ chức lại, kiện toàn và giải thể Hội đồng kiểm định chất lượng giáo dục và các hội đồng tư vấn khác; giao người đứng đầu tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục quyết định theo quy định của pháp luật và quy chế tổ chức, hoạt động của tổ chức. Đồng thời, quy định Hội đồng kiểm định chất lượng giáo dục phải tuân thủ các quy định chuyên ngành của Bộ Giáo dục và Đào tạo về kiểm định chất lượng giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp.
Quy định này góp phần bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật, tăng tính chủ động và linh hoạt trong tổ chức, hoạt động của tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục; đồng thời phát huy vai trò của các hội đồng trong tư vấn, thẩm định và nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức.

	Điều 12. Cơ cấu tổ chức, hoạt động của tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục (Thông tư 61/2012/TT-BGDĐT)
1. Tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục có Giám đốc, Phó Giám đốc, Hội đồng kiểm định chất lượng giáo dục; văn phòng và các phòng chuyên môn để triển khai các hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục. Giám đốc, Phó Giám đốc và các thành viên của Hội đồng kiểm định chất lượng giáo dục phải đáp ứng các tiêu chuẩn đối với kiểm định viên.

	Điều 15. Các đơn vị, bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ
1. Các đơn vị, bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ của  tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục không có tư cách pháp nhân.
2. Căn cứ vào quy mô, phạm vi hoạt động của tổ chức, giám đốc tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục quyết định hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền thành lập, tổ chức lại, giải thể các đơn vị, bộ phận chuyên môn thuộc tổ chức theo quy định của pháp luật và quy chế tổ chức, hoạt động của tổ chức.
3. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn cụ thể của bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ do người đứng đầu tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục quy định.

	 Thông tư số 61/2012/TT-BGDĐT quy định tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục (KĐCLGD) có Văn phòng và các phòng chuyên môn để triển khai hoạt động kiểm định. Tuy nhiên, quy định này chưa phù hợp với yêu cầu tăng cường quyền tự chủ, đổi mới tổ chức bộ máy và sự đa dạng về quy mô, phạm vi hoạt động của các tổ chức KĐCLGD.
Trên cơ sở đó, dự thảo kế thừa quy định về các đơn vị, bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ, đồng thời quy định theo hướng không ấn định cơ cấu tổ chức cụ thể; việc thành lập, tổ chức lại, giải thể các đơn vị, bộ phận chuyên môn được thực hiện theo quy định của pháp luật và quy chế tổ chức, hoạt động của tổ chức KĐCLGD. Dự thảo cũng quy định các đơn vị, bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ không có tư cách pháp nhân và giao người đứng đầu tổ chức quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng đơn vị, bộ phận.
Quy định này góp phần tăng cường tính tự chủ, linh hoạt trong tổ chức bộ máy, sử dụng hiệu quả nguồn lực, nâng cao hiệu quả quản trị và bảo đảm phù hợp với quy mô, phạm vi hoạt động của từng tổ chức KĐCLGD.

	Chưa có quy định
	.
Điều 16. Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức đại diện người lao động và các tổ chức khác (nếu có)
Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức đại diện người lao động và các tổ chức khác trong tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục (nếu có) được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật. 

	 Các quy định hiện hành chưa có quy định về tổ chức này trong tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục. Trong khi đó, thực tiễn cho thấy nhiều tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục, đặc biệt là các tổ chức công lập, các tổ chức này đang hoạt động theo quy định của pháp luật.
Vì vậy, dự thảo bổ sung quy định nhằm củng cố thêm khung pháp lý, bảo đảm sự thống nhất với các quy định của Đảng và pháp luật có liên quan. Quy định này không đặt ra mô hình tổ chức mới mà chỉ tạo cơ sở pháp lý cho việc thành lập và hoạt động của các tổ chức này (nếu có), phù hợp với đặc điểm của từng loại hình tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục.

	Điều 15. Nguồn tài chính của tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục (Thông tư 61/2012/TT-BGDĐT)
1. Nguồn tài chính của tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục do Nhà nước thành lập bao gồm:
a) Kinh phí do Nhà nước cấp:
- Kinh phí đầu tư xây dựng cơ bản, vốn đối ứng của các dự án, kinh phí mua sắm trang thiết bị và sửa chữa tài sản cố định bố trí trong phạm vi dự toán chi ngân sách được cấp có thẩm quyền phê duyệt;
- Kinh phí thực hiện nhiệm vụ kiểm định chất lượng giáo dục do Nhà nước đặt hàng;
- Kinh phí hoạt động thường xuyên: Ngân sách nhà nước hỗ trợ một phần kinh phí hoạt động thường xuyên tối đa không quá 03 năm đầu mới thành lập theo dự toán ngân sách nhà nước được cấp có thẩm quyền giao hằng năm;
b) Các nguồn thu sự nghiệp: thu từ phí và lệ phí theo quy định; thu từ các hoạt động đánh giá ngoài cho các cơ sở giáo dục và chương trình giáo dục; thu từ việc xem xét, công nhận các cơ sở giáo dục và chương trình giáo dục đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục; thu từ việc tổ chức hoặc tham gia tổ chức các hoạt động đánh giá chất lượng giáo dục ở trong nước và quốc tế; thu sự nghiệp khác (nếu có);
c) Vốn tài trợ, viện trợ, quà biếu, tặng của các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước;
d) Nguồn tài chính hợp pháp khác theo quy định của pháp luật (nếu có);
đ) Cơ chế tài chính của tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục do Nhà nước thành lập được thực hiện theo cơ chế tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của Chính phủ và căn cứ vào đặc thù của tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục để quy định cụ thể về cơ chế tài chính của tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục đảm bảo phù hợp với thực tế.
2. Nguồn tài chính của tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục do tổ chức, cá nhân thành lập bao gồm nguồn kinh phí hoạt động của tổ chức bằng vốn góp của các tổ chức, cá nhân và các nguồn tài chính hợp pháp khác theo quy định. Tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục do tổ chức, cá nhân thành lập được áp dụng cơ chế tài chính đối với cơ sở ngoài công lập hoạt động trong các lĩnh vực giáo dục - đào tạo theo quy định của Chính phủ.
Điều 16. Quyền hạn và nghĩa vụ tài chính của tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục (Thông tư 61/2012/TT-BGDĐT)
1. Các tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục được quyền thu phí kiểm định chất lượng chương trình giáo dục và cơ sở giáo dục theo quy định của Bộ Tài chính về các khoản thu thuộc ngân sách nhà nước và khung mức thu phí kiểm định chất lượng giáo dục bắt buộc đối với các chương trình giáo dục và cơ sở giáo dục. Đối với các khoản thu từ hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục có tính chất không bắt buộc (hoạt động dịch vụ), tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục được tự quyết mức thu phí dịch vụ căn cứ vào nội dung công việc và hợp đồng thỏa thuận với cơ sở giáo dục.
2. Hằng năm, sau khi trang trải tất cả các khoản chi phí hợp lý, tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước theo quy định của pháp luật, trong phần chênh lệch thu lớn hơn chi còn lại (nếu có), tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục do Nhà nước thành lập được trích lập các quỹ theo quy định của pháp luật đối với đơn vị sự nghiệp công lập.
Điều 17. Quản lý tài chính của tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục (Thông tư 61/2012/TT-BGDĐT)
1. Tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục thực hiện chế độ kế toán theo quy định của cơ quan có thẩm quyền.
2. Tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục thực hiện công khai tài chính và kiểm toán theo quy định của pháp luật./.
	Điều 17. Tài sản và tài chính
1. Tài sản của tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục bao gồm tài sản được Nhà nước giao quản lý, sử dụng (đối với tổ chức công lập), tài sản do tổ chức, cá nhân góp vốn, tài trợ, viện trợ, biếu, tặng và các tài sản được hình thành từ hoạt động của tổ chức theo quy định của pháp luật.
2. Tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục có trách nhiệm quản lý, sử dụng tài sản đúng mục đích, hiệu quả và hằng năm phải thực hiện chế độ kiểm kê, báo cáo theo quy định của pháp luật.
3. Tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục tự bảo đảm kinh phí hoạt động và tự quyết định các khoản thu chi và thực hiện các quy định khác về tài chính theo quy chế tài chính và quy định của pháp luật.
	 
Các quy định về tài chính tại Thông tư số 61/2012/TT-BGDĐT được ban hành từ năm 2012, quy định khá chi tiết về nguồn thu, cơ chế tài chính và nghĩa vụ tài chính, đến nay không còn phù hợp với các quy định mới của pháp luật và yêu cầu tăng cường tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục.
Dự thảo không quy định chi tiết về nguồn thu, cơ chế tài chính và chế độ kế toán như trước đây mà thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan; đồng thời bổ sung quy định về quản lý, sử dụng tài sản, trách nhiệm tự bảo đảm kinh phí hoạt động và tự quyết định các khoản thu, chi theo quy định của pháp luật và quy chế tài chính của tổ chức.
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	Điều 18. Phạm vi hoạt động của tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục nước ngoài tại Việt Nam
1. Thực hiện hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục đối với cơ sở giáo dục, chương trình giáo dục, đào tạo tại Việt Nam; 
2. Thực hiện các hoạt động hợp tác với tổ chức, cá nhân tại Việt Nam trong lĩnh vực bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của tổ chức và quy định của pháp luật Việt Nam.

	Thông tư số 61/2012/TT-BGDĐT và Thông tư số 13/2023/TT-BGDĐT chưa quy định phạm vi hoạt động của tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục (KĐCLGD) của nước ngoài tại Việt Nam. Trong khi đó, Luật Giáo dục đại học năm 2025 và Luật Giáo dục nghề nghiệp năm 2025 cho phép các tổ chức này hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam, đòi hỏi phải quy định rõ phạm vi hoạt động để bảo đảm thống nhất trong quản lý.
Trên cơ sở đó, dự thảo bổ sung quy định về phạm vi hoạt động của tổ chức KĐCLGD của nước ngoài tại Việt Nam, bao gồm hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục và hợp tác về bảo đảm, kiểm định chất lượng giáo dục theo quy định của pháp luật Việt Nam.
Quy định này góp phần hoàn thiện cơ sở pháp lý, tăng cường hợp tác quốc tế và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với hoạt động của tổ chức KĐCLGD nước ngoài tại Việt Nam.
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	Điều 19. Tiêu chuẩn hoạt động của tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục nước ngoài tại Việt Nam
1. Tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục nước ngoài được thực hiện hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục tại Việt Nam khi đáp ứng các tiêu chuẩn sau:
a) Được thành lập và hoạt động hợp pháp theo quy định của nước sở tại; được cơ quan có thẩm quyền của nước sở tại hoặc tổ chức, mạng lưới, hiệp hội quốc tế hợp pháp trong lĩnh vực bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục công nhận hoặc xác nhận tư cách hoạt động; 
b) Có quy định nội bộ về tổ chức, hoạt động; quy trình kiểm định, quy trình công nhận kết quả kiểm định và cơ chế bảo đảm tính độc lập, khách quan, phòng ngừa xung đột lợi ích;
c) Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục phù hợp với phạm vi hoạt động tại Việt Nam; có đội ngũ kiểm định viên, chuyên gia đánh giá ngoài đáp ứng yêu cầu về trình độ, năng lực, kinh nghiệm và tính độc lập phù hợp với phạm vi hoạt động tại Việt Nam; có cơ chế tuyển chọn, quản lý, đánh giá và phát triển đội ngũ kiểm định viên, chuyên gia đánh giá ngoài;
d) Có cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ thông tin, hệ thống quản lý, lưu trữ và bảo mật hồ sơ, dữ liệu; có cổng thông tin điện tử và các điều kiện bảo đảm đáp ứng yêu cầu triển khai hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục tại Việt Nam;
đ) Bảo đảm việc thực hiện công khai, quyền hạn, trách nhiệm theo quy định tại Điều 20, 21 và Điều 22 Thông tư này; không thuộc trường hợp đang trong thời gian bị đình chỉ hoạt động theo quy định của pháp luật;
e) Đáp ứng các quy định pháp luật khác có liên quan.
2. Tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục nước ngoài không đủ tiêu chuẩn hoạt động sẽ bị đình chỉ hoạt động theo quy định của Chính phủ. 
3. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Giáo dục và Đào tạo danh sách tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục nước ngoài hoạt động tại Việt Nam đạt hoặc không đạt tiêu chuẩn hoạt động trên cơ sở kết quả kiểm tra, giám sát theo quy định của pháp luật.

	 
Pháp luật hiện hành chưa có quy định về tiêu chuẩn hoạt động của tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục (KĐCLGD) nước ngoài hoạt động tại Việt Nam. Trong khi đó, Luật Giáo dục đại học (GDĐH) năm 2025 và Luật Giáo dục nghề nghiệp (GDNN) năm 2025 giao Bộ Giáo dục và Đào tạo (Bộ GDĐT) quy định về tổ chức và hoạt động; giám sát, đánh giá tổ chức KĐCLGD. Đồng thời, Bộ GDĐT đã đề xuất sửa đổi khoản 2 Điều 112 Luật Giáo dục theo hướng giao Bộ GDĐT quy định tiêu chuẩn hoạt động của tổ chức kiểm định; việc giám sát, đánh giá và công bố tổ chức đáp ứng hoặc không đáp ứng tiêu chuẩn hoạt động.
Dự thảo cũng được xây dựng phù hợp với khoản 2 Điều 4 Nghị quyết số 66.17/2026/NQ-CP của Chính phủ về cắt giảm, sửa đổi ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, theo đó giao các bộ ban hành tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật hoặc tiêu chuẩn nghề (trong trường hợp cần thiết) để chuyển từ phương thức tiền kiểm sang hậu kiểm; đồng thời phù hợp với Nghị quyết số 66.18/2026/NQ-CP của Chính phủ về phân quyền, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, trong đó giao Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ ban hành các biện pháp quản lý phù hợp nhằm bảo đảm hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước theo phương thức hậu kiểm. Trên cơ sở đó, dự thảo quy định hệ thống tiêu chuẩn hoạt động của tổ chức KĐCLGD nước ngoài hoạt động tại Việt Nam, làm căn cứ để giám sát, đánh giá và quản lý theo mức độ đáp ứng tiêu chuẩn, bảo đảm phù hợp với pháp luật Việt Nam và thông lệ quốc tế về bảo đảm và KĐCLGD.
Quy định này tạo cơ sở pháp lý để đổi mới phương thức quản lý từ tiền kiểm sang hậu kiểm đối với tổ chức KĐCLGD nước ngoài hoạt động tại Việt Nam; lấy mức độ đáp ứng tiêu chuẩn hoạt động làm căn cứ giám sát, đánh giá và quản lý trong suốt quá trình hoạt động; góp phần nâng cao tính minh bạch, trách nhiệm giải trình, bảo đảm sự bình đẳng giữa tổ chức KĐCLGD trong nước và tổ chức KĐCLGD nước ngoài hoạt động tại Việt Nam, đồng thời nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và thúc đẩy hội nhập quốc tế trong lĩnh vực KĐCLGD.
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	Điều 20. Công khai đối với tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục nước ngoài hoạt động tại Việt Nam 
1. Nội dung công khai:
a) Tên tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục; quốc gia hoặc vùng lãnh thổ nơi thành lập; cổng thông tin điện tử; loại hình tổ chức; địa chỉ trụ sở chính và các địa điểm hoạt động khác (nếu có); số điện thoại, địa chỉ thư điện tử, cổng thông tin điện tử; tóm tắt quá trình hình thành và phát triển; thông tin về chủ sở hữu, nhà đầu tư hoặc cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp;
b) Người đại diện tại Việt Nam (nếu có), đầu mối liên hệ; danh sách kiểm định viên, chuyên gia đánh giá ngoài tham gia hoạt động tại Việt Nam bao gồm các thông tin họ và tên, chức vụ, trình độ và lĩnh vực chuyên môn, kinh nghiệm, điện thoại, địa chỉ thư điện tử, địa chỉ nơi làm việc, nhiệm vụ, trách nhiệm của từng cá nhân; cơ chế tiếp nhận, giải quyết phản ánh, kiến nghị;
c) Phạm vi, đối tượng hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục tại Việt Nam; mức độ đáp ứng tiêu chuẩn hoạt động tại Việt Nam kèm theo các minh chứng có liên quan;
d) Mức phí, phương thức tính giá dịch vụ kiểm định chất lượng giáo dục và các dịch vụ chuyên môn khác thực hiện tại Việt Nam (nếu có);
đ) Kế hoạch hoặc lịch trình hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục tại Việt Nam, bao gồm tên cơ sở giáo dục, chương trình đào tạo theo trình độ sẽ được kiểm định, các hoạt động và thời gian, địa điểm thực hiện kiểm định, danh sách nhân sự thực hiện hoạt động kiểm định tại Việt Nam bao gồm họ tên, chức vụ, trình độ chuyên môn, lĩnh vực kiểm định;
e) Danh sách cơ sở giáo dục, chương trình đào tạo tại Việt Nam đã được thẩm định báo cáo tự đánh giá (nếu có), đánh giá ngoài, công nhận đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục;
g) Các thông tin khác theo quy định của pháp luật Việt Nam.
2. Cách thức và thời gian công khai:
a) Tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục có trách nhiệm công khai trên cổng thông tin điện tử của tổ chức các nội dung quy định tại các điểm a, b, c, d,  và g khoản 1 Điều này trước khi triển khai hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục tại Việt Nam; các nội dung quy định tại các điểm đ và e khoản 1 Điều này được công khai chậm nhất 15 ngày làm việc kể từ ngày có thông tin chính thức;
b) Các nội dung đã công khai phải được cập nhật trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày có thay đổi và được duy trì trên cổng thông tin điện tử của tổ chức trong thời gian tối thiểu 05 năm kể từ ngày công khai hoặc cập nhật;
c) Các nội dung công khai quy định tại khoản 1 Điều này phải được bố trí tại một chuyên mục riêng trên cổng thông tin điện tử, bảo đảm thuận tiện cho việc tra cứu, tiếp cận và khai thác thông tin.
3. Việc công khai các nội dung khác không quy định tại Thông tư này được thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan.
4. Trường hợp có quy định khác của pháp luật về nội dung, cách thức hoặc thời gian công khai đối với thông tin cụ thể thì áp dụng theo quy định đó.

	Pháp luật hiện hành chưa có quy định cụ thể về công khai thông tin đối với tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục (KĐCLGD) nước ngoài hoạt động tại Việt Nam. Trong khi đó, việc công khai thông tin là yêu cầu quan trọng nhằm bảo đảm tính minh bạch, trách nhiệm giải trình, tạo điều kiện để cơ quan quản lý nhà nước, cơ sở giáo dục và các bên liên quan giám sát hoạt động của tổ chức KĐCLGD. Việc bổ sung quy định này cũng phù hợp với chủ trương của Chính phủ về cắt giảm điều kiện kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục hành chính và chuyển từ phương thức quản lý tiền kiểm sang hậu kiểm.
Trên cơ sở đó, dự thảo quy định tổ chức KĐCLGD nước ngoài hoạt động tại Việt Nam có trách nhiệm công khai các thông tin cơ bản về tổ chức, phạm vi hoạt động, quy trình KĐCLGD, kết quả kiểm định và các thông tin khác theo quy định của pháp luật Việt Nam; đồng thời bảo đảm việc cập nhật, duy trì tính đầy đủ, chính xác và kịp thời của thông tin được công khai. Các quy định này được xây dựng tương ứng với quy định áp dụng đối với tổ chức KĐCLGD trong nước, đồng thời có điều chỉnh phù hợp với đặc thù của tổ chức KĐCLGD nước ngoài hoạt động tại Việt Nam.
Quy định này góp phần tăng cường tính công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình của tổ chức KĐCLGD nước ngoài; tạo điều kiện để Bộ GDĐT, cơ sở giáo dục và các tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện giám sát hoạt động của tổ chức KĐCLGD; đồng thời bảo đảm sự bình đẳng giữa tổ chức KĐCLGD trong nước và tổ chức KĐCLGD nước ngoài hoạt động tại Việt Nam, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và thúc đẩy hội nhập quốc tế trong lĩnh vực KĐCLGD.

	Chưa có quy định
	Điều 21. Quyền hạn của tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục nước ngoài hoạt động tại Việt Nam 
1. Thực hiện hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục đối với cơ sở giáo dục, chương trình đào tạo trong phạm vi hoạt động tại Việt Nam đã công khai sau khi đáp ứng tiêu chuẩn hoạt động tại Việt Nam theo quy định của Thông tư này;
2. Đánh giá, công nhận kết quả kiểm định chất lượng giáo dục; cấp, thu hồi giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục theo quy định của nước sở tại, quy định của tổ chức và điều ước quốc tế có liên quan (nếu có).
3. Yêu cầu cơ sở giáo dục, tổ chức, cá nhân có liên quan cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin, hồ sơ, dữ liệu và minh chứng phục vụ hoạt động kiểm định; kiểm tra, xác minh tính đầy đủ, chính xác của thông tin, minh chứng.
4. Từ chối thực hiện hoặc chấm dứt hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục theo quy định của pháp luật hoặc theo thỏa thuận với cơ sở giáo dục.
5. Theo dõi, đánh giá việc duy trì và cải tiến chất lượng của cơ sở giáo dục, chương trình đào tạo sau kiểm định theo quy định của pháp luật Việt Nam và quy định của tổ chức.
6. Hợp tác với các tổ chức, cá nhân tại Việt Nam trong lĩnh vực bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục theo quy định của pháp luật Việt Nam.
7. Thực hiện các quyền hạn khác theo quy định của pháp luật Việt Nam. 
	Pháp luật hiện hành chưa có quy định cụ thể về quyền hạn của tổ chức KĐCLGD nước ngoài hoạt động tại Việt Nam. Trong khi đó, việc xác định rõ quyền hạn là cần thiết nhằm bảo đảm cơ sở pháp lý cho tổ chức KĐCLGD nước ngoài thực hiện hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục tại Việt Nam, đồng thời tạo cơ sở để cơ quan quản lý nhà nước thực hiện giám sát, đánh giá và quản lý theo quy định của pháp luật. Nội dung này cũng phù hợp với chủ trương của Chính phủ về cắt giảm điều kiện kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục hành chính và chuyển từ phương thức quản lý tiền kiểm sang hậu kiểm.
Trên cơ sở đó, dự thảo quy định quyền hạn của tổ chức KĐCLGD nước ngoài theo hướng tương ứng với quyền hạn của tổ chức KĐCLGD trong nước, đồng thời có điều chỉnh phù hợp với đặc thù của tổ chức KĐCLGD nước ngoài hoạt động tại Việt Nam và phạm vi hoạt động được phép thực hiện theo pháp luật Việt Nam. Quy định này tạo cơ sở để tổ chức KĐCLGD nước ngoài chủ động thực hiện các hoạt động chuyên môn, đồng thời bảo đảm việc thực hiện quyền hạn gắn với trách nhiệm tuân thủ pháp luật Việt Nam và chịu sự giám sát của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
Quy định này góp phần bảo đảm sự bình đẳng về quyền hạn và hoạt động giữa tổ chức KĐCLGD trong nước và tổ chức KĐCLGD nước ngoài hoạt động tại Việt Nam; tăng cường tính minh bạch, trách nhiệm giải trình và tính thống nhất trong quản lý hoạt động KĐCLGD; đồng thời nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và thúc đẩy hội nhập quốc tế trong lĩnh vực KĐCLGD.

	Chưa có quy định
	Điều 22. Trách nhiệm của tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục nước ngoài hoạt động tại Việt Nam 
1. Bảo đảm đáp ứng và duy trì tiêu chuẩn hoạt động quy định tại Điều 18 của Thông tư này; chỉ thực hiện hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục và các hoạt động chuyên môn khác trong phạm vi hoạt động đã công khai tại Việt Nam.
2. Bảo đảm tính độc lập, khách quan, trung thực, chính xác, công khai, minh bạch; phòng ngừa xung đột lợi ích; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cơ sở giáo dục, người học và các tổ chức, cá nhân có liên quan.
3. Chịu trách nhiệm trước pháp luật Việt Nam về tính hợp pháp, trung thực, khách quan của hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục, kết quả kiểm định và các hoạt động chuyên môn thực hiện tại Việt Nam; 
4. Quản lý, sử dụng đội ngũ kiểm định viên, chuyên gia đánh giá ngoài, nhân sự, cơ sở vật chất, tài chính và các nguồn lực khác phục vụ hoạt động tại Việt Nam; thực hiện lưu trữ hồ sơ, quản lý dữ liệu, bảo mật thông tin; ngăn ngừa và xử lý theo quy định của pháp luật việc lợi dụng danh nghĩa, uy tín hoặc cơ sở vật chất của tổ chức để thực hiện hành vi trái pháp luật.
5. Chấp hành việc giám sát, thanh tra, kiểm tra theo quy định của pháp luật Việt Nam; cung cấp đầy đủ, kịp thời hồ sơ, tài liệu, dữ liệu theo yêu cầu; thực hiện đầy đủ các kết luận, kiến nghị và quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
6. Thực hiện công khai thông tin theo quy định của Thông tư này; thực hiện trách nhiệm giải trình và bồi thường thiệt hại (nếu có) theo quy định của pháp luật Việt Nam.
7. Gửi thông báo về mức độ đáp ứng tiêu chuẩn hoạt động và phạm vi, đối tượng, thời gian hoạt động tại Việt Nam đến Bộ Giáo dục và Đào tạo và Sở Giáo dục và Đào tạo trước khi triển khai hoạt động.
8. Hằng năm, trước ngày 31 tháng 12, gửi báo cáo kết quả hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục trong năm, kế hoạch hoạt động của năm tiếp theo và các đề xuất, kiến nghị (nếu có) về Bộ Giáo dục và Đào tạo theo mẫu quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này; thực hiện chế độ báo cáo khác theo quy định của pháp luật.
9. Thực hiện các trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật Việt Nam.

	Pháp luật hiện hành chưa có quy định cụ thể về trách nhiệm của tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục (KĐCLGD) nước ngoài hoạt động tại Việt Nam. Trong khi đó, việc quy định rõ trách nhiệm của tổ chức KĐCLGD nước ngoài là cần thiết nhằm bảo đảm việc thực hiện hoạt động KĐCLGD tuân thủ pháp luật Việt Nam, tăng cường trách nhiệm giải trình, tạo cơ sở để cơ quan quản lý nhà nước thực hiện giám sát, kiểm tra, đánh giá theo phương thức hậu kiểm.
Trên cơ sở đó, dự thảo quy định trách nhiệm của tổ chức KĐCLGD nước ngoài theo hướng tương ứng với trách nhiệm của tổ chức KĐCLGD trong nước, đồng thời có điều chỉnh phù hợp với đặc thù của tổ chức KĐCLGD nước ngoài hoạt động tại Việt Nam. Theo đó, tổ chức có trách nhiệm tuân thủ pháp luật Việt Nam; thực hiện công khai thông tin, chế độ báo cáo, lưu trữ và cung cấp hồ sơ, tài liệu, dữ liệu theo quy định; bảo đảm tính độc lập, khách quan, trung thực trong hoạt động KĐCLGD; thực hiện đầy đủ trách nhiệm giải trình và chấp hành việc giám sát, kiểm tra của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
Quy định này góp phần bảo đảm sự bình đẳng về quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm và tiêu chuẩn hoạt động giữa tổ chức KĐCLGD trong nước và tổ chức KĐCLGD nước ngoài hoạt động tại Việt Nam; nâng cao tính minh bạch, trách nhiệm giải trình và hiệu quả quản trị của tổ chức KĐCLGD; đồng thời tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và tạo môi trường hoạt động minh bạch, thống nhất, phù hợp với yêu cầu hội nhập quốc tế trong lĩnh vực KĐCLGD.

	Chương II
GIÁM SÁT TỔ CHỨC KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC (TT 13/2023/TT-BGDĐT)

	Chương III
GIÁM SÁT TỔ CHỨC KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC 
	

	
	
	

	Điều 5. Nội dung giám sát (Thông tư số 13/2023/TT-BGDĐT) 

1. Việc bảo đảm quy định về điều kiện hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục.
2. Quá trình và kết quả hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục.
3. Việc tuân thủ quy định về thực hiện trách nhiệm báo cáo, công khai.


	Điều 23. Nội dung giám sát tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục
1. Việc đáp ứng và duy trì các điều kiện hoạt động của tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục.
2. Việc tuân thủ quy định của pháp luật trong tổ chức, hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục và các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ có liên quan.
3. Việc thực hiện chế độ báo cáo, công khai thông tin, trách nhiệm giải trình và cập nhật cơ sở dữ liệu theo quy định.
4. Việc thực hiện các kết luận, kiến nghị trong giám sát, đánh giá, thanh tra, kiểm tra của cơ quan có thẩm quyền (nếu có).
4. Việc thực hiện các kết luận, kiến nghị trong giám sát, đánh giá, thanh tra, kiểm tra của cơ quan có thẩm quyền (nếu có).

	
Thông tư số 13/2023/TT-BGDĐT quy định nội dung giám sát tập trung vào việc theo dõi điều kiện hoạt động, quá trình và kết quả kiểm định chất lượng giáo dục, việc thực hiện chế độ báo cáo và công khai thông tin. Tuy nhiên, cùng với việc chuyển từ quản lý theo điều kiện hoạt động sang quản lý theo tiêu chuẩn hoạt động, cần mở rộng nội dung giám sát để phản ánh đầy đủ việc tuân thủ pháp luật và duy trì chất lượng hoạt động của tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục (KĐCLGD).
Trên cơ sở đó, dự thảo kế thừa các nội dung giám sát còn phù hợp, đồng thời mở rộng phạm vi giám sát theo hướng tập trung vào việc đáp ứng và duy trì điều kiện hoạt động; việc tuân thủ quy định của pháp luật trong tổ chức và thực hiện các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ; việc thực hiện chế độ báo cáo, công khai thông tin, trách nhiệm giải trình, cập nhật cơ sở dữ liệu và việc thực hiện các kết luận, kiến nghị của cơ quan có thẩm quyền.
Quy định này góp phần hoàn thiện cơ chế giám sát theo hướng tăng cường hậu kiểm, lấy việc tuân thủ pháp luật và duy trì tiêu chuẩn hoạt động làm trọng tâm; nâng cao tính minh bạch, trách nhiệm giải trình và hiệu quả quản lý nhà nước đối với tổ chức KĐCLGD.

	Điều 6. Hoạt động giám sát của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Thông tư số 13/2023/TT-BGDĐT) 
1. Thu thập dữ liệu và tổng hợp thông tin từ các nguồn:
a) Phần mềm quản lý hệ thống bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục đại học; trang thông tin điện tử của tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục và cơ sở giáo dục; 
b) Báo cáo định kỳ và báo cáo khác của tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo theo quy định; thông tin phản hồi của cơ sở giáo dục theo mẫu Phụ lục I kèm theo Thông tư này; thông tin phản ánh của tổ chức, cá nhân; thông tin, tài liệu khác có liên quan; 
c) Quan sát trực tiếp một số hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục của tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục;
d) Kết quả rà soát một số báo cáo đánh giá ngoài cơ sở giáo dục và báo cáo đánh giá ngoài chương trình đào tạo của tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục.
2. Phân tích, đánh giá thông tin
a) Rà soát tính hợp lý của thông tin thông qua việc so sánh, đối chiếu các thông tin thu thập được để phát hiện vấn đề bất thường hoặc bất hợp lý; 
b) Rà soát, so sánh, đối chiếu việc thực hiện hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục với quy định, hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền để phát hiện vấn đề bất thường;
c) Trong trường hợp phát hiện thông tin bị thiếu, lỗi, sai hoặc cần làm rõ theo yêu cầu của giám sát hoặc những vấn đề có liên quan đến việc chấp hành không đầy đủ các quy định của pháp luật, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục có văn bản giải trình, bổ sung thông tin. 
3. Lập báo cáo giám sát
a) Cục Quản lý chất lượng hoàn thành báo cáo giám sát hằng năm trước ngày 31 tháng 01 năm tiếp theo để báo cáo lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo; 
b) Báo cáo giám sát đột xuất được lập theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền; khi có đơn thư, phản ánh kiến nghị hoặc phát hiện các dấu hiệu vi phạm pháp luật.
	Điều 24. Hoạt động giám sát của Bộ Giáo dục và Đào tạo
1. Thu thập dữ liệu và tổng hợp thông tin từ các nguồn:
a) Thông tin, dữ liệu, báo cáo và các tài liệu có liên quan, quan sát trực tiếp; thông tin trên cổng thông tin điện tử của tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục và các nguồn thông tin hợp pháp khác;
b) Cơ sở dữ liệu của hệ thống phần mềm quản lý hệ thống bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
c) Kết quả kiểm tra, đánh giá tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục theo quy định của pháp luật.
2. Phân tích, đánh giá, xử lý thông tin giám sát
a) Rà soát, phân tích, đối chiếu và xử lý thông tin, dữ liệu; xác định nội dung cần giám sát;
b) Yêu cầu tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục giải trình, cung cấp thông tin, hồ sơ, tài liệu có liên quan khi cần thiết;
c) Kết luận, yêu cầu tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục thực hiện các biện pháp khắc phục hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền áp dụng các biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật nếu có.

	Thông tư số 13/2023/TT-BGDĐT đã quy định các hoạt động giám sát của Bộ GDĐT, bao gồm thu thập thông tin, phân tích, đánh giá và lập báo cáo giám sát hằng năm. Tuy nhiên, thực tiễn triển khai cho thấy việc lập báo cáo giám sát hằng năm đối với toàn bộ hệ thống bảo đảm và KĐCLGD chưa thực sự khả thi do thiếu cơ sở dữ liệu, minh chứng và số liệu đầy đủ để phân tích, đánh giá toàn diện; trong khi mục đích của giám sát là kịp thời phát hiện, cảnh báo, phòng ngừa vi phạm và hỗ trợ tổ chức KĐCLGD khắc phục tồn tại, cải tiến hoạt động.
Trên cơ sở đó, dự thảo kế thừa các quy định về thu thập, tổng hợp thông tin, đồng thời hoàn thiện quy trình giám sát theo hướng tăng cường khai thác cơ sở dữ liệu, phân tích và xử lý thông tin, yêu cầu giải trình, cung cấp hồ sơ, tài liệu khi cần thiết; kết luận, yêu cầu thực hiện biện pháp khắc phục hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền áp dụng biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật. Dự thảo không tiếp tục quy định việc lập báo cáo giám sát hằng năm riêng như trước đây mà sử dụng kết quả giám sát để phục vụ công tác quản lý nhà nước và tổng hợp trong các báo cáo chung của ngành.
Quy định này góp phần nâng cao hiệu quả giám sát, tăng cường tính chủ động, kịp thời trong phát hiện và xử lý các vấn đề phát sinh; đồng thời giảm gánh nặng thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả sử dụng dữ liệu và phục vụ tốt hơn công tác quản lý nhà nước theo phương thức hậu kiểm.


	Điều 25. Sử dụng kết quả giám sát
	Điều 25. Sử dụng kết quả giám sát
1. Kết quả giám sát là một trong những căn cứ để đánh giá tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục theo quy định của Thông tư này; đồng thời phục vụ việc hoàn thiện chính sách, pháp luật về bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục và công tác quản lý nhà nước khác đối với tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục và cơ sở giáo dục.
2. Trường hợp kết quả giám sát cho thấy tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục không đáp ứng tiêu chuẩn hoạt động hoặc không thực hiện, thực hiện không đầy đủ các kết luận, kiến nghị của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét áp dụng các biện pháp quản lý nhà nước theo quy định của pháp luật, bao gồm đình chỉ hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục theo quy định của Chính phủ.

	 
Thông tư số 13/2023/TT-BGDĐT đã quy định việc sử dụng kết quả giám sát phục vụ công tác đánh giá tổ chức KĐCLGD. Tuy nhiên, trong bối cảnh đổi mới phương thức quản lý, cần mở rộng phạm vi sử dụng kết quả giám sát nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và phát huy giá trị của thông tin giám sát.
Trên cơ sở đó, dự thảo quy định kết quả giám sát không chỉ được sử dụng để đánh giá tổ chức KĐCLGD mà còn làm căn cứ rà soát, hoàn thiện chính sách, quy định về bảo đảm và KĐCLGD; phục vụ hoạt động thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm và các hoạt động quản lý nhà nước khác theo quy định của pháp luật.
Quy định này góp phần khai thác hiệu quả thông tin giám sát, tăng cường sự gắn kết giữa giám sát, đánh giá, thanh tra, kiểm tra và hậu kiểm; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đồng thời thúc đẩy việc cải tiến chất lượng và nâng cao trách nhiệm giải trình của tổ chức KĐCLGD.

	
	Chương IV
ĐÁNH GIÁ TỔ CHỨC KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

	

	Điều 8. Tiêu chuẩn đánh giá  (Thông tư số 13/2023/TT-BGDĐT) 
1. Tiêu chuẩn 1: Tổ chức và quản lý
a) Tiêu chí 1.1: Tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục bảo đảm việc duy trì điều kiện cho phép hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục;
b) Tiêu chí 1.2: Tầm nhìn, sứ mạng, chiến lược và văn hóa của tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục được xây dựng, tổ chức thực hiện, đánh giá kết quả thực hiện và điều chỉnh phù hợp với mục tiêu phát triển của một pháp nhân với chức năng chính là kiểm định chất lượng giáo dục;
c) Tiêu chí 1.3: Xây dựng, ban hành các văn bản nội bộ để tổ chức, triển khai các hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục, gồm các văn bản về: tổ chức và hoạt động; chi tiêu nội bộ; chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị thuộc tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục; quản lý và sử dụng cán bộ, nhân viên; đánh giá, công nhận cơ sở giáo dục, chương trình đào tạo đạt tiêu chuẩn chất lượng; 
d) Tiêu chí 1.4: Xây dựng, ban hành văn bản nội bộ để tổ chức thực hiện việc quản lý kiểm định viên nhằm bảo đảm hoạt động độc lập, khách quan, trung thực và không xung đột lợi ích với các bên liên quan, gồm: quy tắc đạo đức kiểm định viên; quy định về việc thực hiện đánh giá kiểm định viên; quy định về việc giải trình, giải quyết phản ánh, kiến nghị của công dân đối với kiểm định viên hoặc kết quả hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục; 
đ) Tiêu chí 1.5: Thực hiện việc báo cáo gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo theo quy định; thực hiện việc cải tiến chất lượng của tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục để đáp ứng yêu cầu và sự hài lòng của các bên liên quan; 
e) Tiêu chí 1.6: Hằng năm, có tham gia và đóng góp tích cực với Bộ Giáo dục và Đào tạo trong việc xây dựng, bổ sung, hoàn thiện, thực thi chính sách phát triển giáo dục đại học và cao đẳng sư phạm, chính sách về bảo đảm chất lượng và kiểm định chất lượng giáo dục.
2. Tiêu chuẩn 2: Đội ngũ lãnh đạo, kiểm định viên, hội đồng kiểm định chất lượng giáo dục
a) Tiêu chí 2.1: Giám đốc, Phó Giám đốc bảo đảm tiêu chuẩn và thực hiện nhiệm vụ theo quy định;
b) Tiêu chí 2.2: Hội đồng kiểm định chất lượng giáo dục bảo đảm quy định về số lượng, thành phần, tiêu chuẩn của các thành viên và được định kỳ đánh giá; 
c) Tiêu chí 2.3: Số lượng kiểm định viên phải được duy trì, phát triển đáp ứng yêu cầu về quy mô, phạm vi hoạt động và kế hoạch chiến lược của tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục;
d) Tiêu chí 2.4: Kiểm định viên tham gia hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục với tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục bảo đảm thực hiện đúng quy định hiện hành đối với kiểm định viên, được tham gia các hoạt động bồi dưỡng nâng cao năng lực và được tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục đánh giá thường xuyên theo quy định;
[bookmark: _Hlk136327822]đ) Tiêu chí 2.5: Có kiểm định viên làm việc toàn thời gian tham gia hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục với tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục nước ngoài.
3. Tiêu chuẩn 3: Cơ sở vật chất, trang thiết bị
a) Tiêu chí 3.1: Bảo đảm và phát triển về cơ sở vật chất cho hoạt động của tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục theo lộ trình và sự phát triển của tổ chức;
b) Tiêu chí 3.2: Xây dựng, vận hành trang thông tin điện tử để thực hiện công khai thông tin theo quy định; 
c) Tiêu chí 3.3: Bảo đảm các điều kiện về hạ tầng kỹ thuật để thực hiện việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục; thông tin, dữ liệu hoạt động được lưu trữ đầy đủ, khoa học và bảo mật thông tin.
4. Tiêu chuẩn 4: Hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục
a) Tiêu chí 4.1: Thực hiện kiểm định chất lượng giáo dục theo đúng đối tượng, phạm vi ghi trong giấy phép hoạt động và tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục, quy trình kiểm định chất lượng giáo dục theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và các văn bản nội bộ của tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục ban hành; 
b) Tiêu chí 4.2: Đoàn đánh giá ngoài thực hiện nhiệm vụ và nguyên tắc làm việc theo quy định của pháp luật và văn bản nội bộ của tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục; bảo đảm chất lượng trong việc viết báo cáo đánh giá ngoài, đưa ra các nhận định chính xác về thực trạng, các khuyến nghị hữu ích và có giá trị đối với cơ sở giáo dục;
c) Tiêu chí 4.3: Hội đồng kiểm định chất lượng giáo dục thực hiện nhiệm vụ và nguyên tắc làm việc theo quy định của pháp luật và văn bản nội bộ của tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục; bảo đảm độc lập, khách quan trong hoạt động thẩm định kết quả đánh giá; cung cấp các thông tin có giá trị cho các bên liên quan; 
d) Tiêu chí 4.4: Cấp và thu hồi giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục theo quy định; 
đ) Tiêu chí 4.5: Thực hiện bồi dưỡng nâng cao năng lực, chuyên môn nghiệp vụ cho lãnh đạo, quản lý, nhân viên và kiểm định viên của tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục; 
e) Tiêu chí 4.6: Thực hiện việc bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm định viên (nếu có) theo quy định; đánh giá kết quả thực hiện và điều chỉnh phù hợp với mục tiêu của chương trình bồi dưỡng;
g) Tiêu chí 4.7: Tham gia vào mạng lưới các tổ chức bảo đảm chất lượng quốc tế hoặc có thoả thuận hợp tác quốc tế trong việc công nhận kết quả kiểm định chất lượng giáo dục.
5. Tiêu chuẩn 5: Công khai, minh bạch hoạt động
a) Tiêu chí 5.1: Công khai trên trang thông tin điện tử của tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục: giấy phép hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục; sự hình thành và phát triển của tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục; tầm nhìn, sứ mạng và chiến lược phát triển; quy chế tổ chức và hoạt động; các hướng dẫn chi tiết do tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục ban hành để thực hiện công tác kiểm định chất lượng giáo dục;  
b) Tiêu chí 5.2: Công khai trên trang thông tin điện tử của tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục và cập nhật trên phần mềm quản lý hệ thống bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục đại học: cơ cấu tổ chức, danh sách Giám đốc, Phó Giám đốc, kiểm định viên làm việc toàn thời gian, viên chức, người lao động, danh sách hội đồng kiểm định chất lượng giáo dục, danh sách kiểm định viên tham gia hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục, cơ sở vật chất;     
c) Tiêu chí 5.3: Công khai trên trang thông tin điện tử của tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục và cập nhật trên phần mềm quản lý hệ thống bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục đại học các hoạt động đánh giá, kết quả kiểm định chất lượng giáo dục;
d) Tiêu chí 5.4: Công khai tài chính theo quy định của pháp luật. 

	Điều 26. Tiêu chuẩn, tiêu chí đánh giá[footnoteRef:7]  [7:  Chú thích các từ viết tắt trong tiêu chí đánh giá:
- TCCL: Tiêu chí cốt lõi, áp dụng đối với tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục có phạm vi hoạt động trong giáo dục đại học hoặc đồng thời trong giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp và tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục có phạm vi hoạt động trong giáo dục nghề nghiệp.
- TC GDĐH: Tiêu chí nâng cao, chỉ áp dụng đối với tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục có phạm vi hoạt động trong giáo dục đại học hoặc đồng thời trong giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp.
- TC GDNN: Tiêu chí nâng cao, chỉ áp dụng đối với tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục có phạm vi hoạt động trong giáo dục nghề nghiệp.] 

1. Tiêu chuẩn 1: Tổ chức và quản trị
a) Tiêu chí 1.1 (TCCL): Vị trí pháp lý, tên gọi và cơ cấu tổ chức phù hợp với quy định của pháp luật; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của tổ chức, đơn vị, bộ phận và cá nhân được xác định rõ ràng, bảo đảm thực hiện hiệu quả chức năng, nhiệm vụ của tổ chức;
b) Tiêu chí 1.2 (TCCL): Hệ thống văn bản nội bộ được xây dựng, ban hành đầy đủ, phù hợp với quy định của pháp luật, mục tiêu phát triển và định kỳ được rà soát; bảo đảm quản trị, điều hành thống nhất, hiệu lực và hiệu quả;
c) Tiêu chí 1.3 (TCCL): Tầm nhìn, sứ mạng, chiến lược phát triển và văn hóa chất lượng được xây dựng, triển khai và cải tiến, bảo đảm định hướng phát triển bền vững và nâng cao chất lượng hoạt động;
d) Tiêu chí 1.4 (TCGDĐH): Tổ chức hoặc kiểm định viên cơ hữu, nhân sự của tổ chức tham gia xây dựng, góp ý, phản biện chính sách, tiêu chuẩn và hướng dẫn chuyên môn về bảo đảm, kiểm định chất lượng giáo dục;
đ) Tiêu chí 1.5 (TCGDNN): Tổ chức hoặc kiểm định viên cơ hữu, nhân sự của tổ chức tham gia xây dựng hoặc góp ý chính sách và hướng dẫn chuyên môn về bảo đảm, kiểm định chất lượng giáo dục.
2. Tiêu chuẩn 2: Nhân lực 
a) Tiêu chí 2.1 (TCCL): Đội ngũ lãnh đạo, thành viên Hội đồng kiểm định chất lượng giáo dục, kiểm định viên, chuyên gia đánh giá ngoài và nhân sự khác đáp ứng yêu cầu về số lượng, cơ cấu, tiêu chuẩn và năng lực, phù hợp với phạm vi hoạt động; bảo đảm thực hiện hiệu quả chức năng, nhiệm vụ của tổ chức;
b) Tiêu chí 2.2 (TCCL): Việc tuyển dụng, sử dụng, quản lý, đánh giá, đào tạo, bồi dưỡng và phát triển đội ngũ đáp ứng yêu cầu hoạt động và chiến lược phát triển của tổ chức;
c) Tiêu chí 2.3 (TCCL): Hồ sơ và cơ sở dữ liệu về đội ngũ được xây dựng, quản lý, cập nhật và khai thác, đáp ứng yêu cầu quản trị và hoạt động của tổ chức;
d) Tiêu chí 2.4 (TCGDĐH): Có chính sách thu hút, phát triển và duy trì đội ngũ; thực hiện chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ số trong quản lý, đánh giá và phát triển đội ngũ kiểm định viên, chuyên gia đánh giá ngoài và nhân sự;
đ) Tiêu chí 2.5 (TCGDNN): Có chính sách thu hút, phát triển và duy trì đội ngũ; ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, đánh giá và phát triển đội ngũ kiểm định viên, chuyên gia đánh giá ngoài và nhân sự.
3. Tiêu chuẩn 3: Cơ sở vật chất, tài chính và tài sản
a) Tiêu chí 3.1 (TCCL): Trụ sở, cơ sở vật chất và trang thiết bị đáp ứng yêu cầu hoạt động; bảo đảm duy trì và phát triển hoạt động của tổ chức;
b) Tiêu chí 3.2 (TCCL): Hạ tầng công nghệ thông tin, cổng thông tin điện tử và hệ thống quản lý hồ sơ, thông tin, dữ liệu đáp ứng yêu cầu quản trị, hoạt động và bảo đảm an toàn thông tin của tổ chức;
c) Tiêu chí 3.3 (TCCL): Nguồn lực tài chính, tài sản và các nguồn lực khác đáp ứng yêu cầu hoạt động; được quản lý, sử dụng hiệu quả, minh bạch, tiết kiệm, bảo đảm duy trì và phát triển hoạt động của tổ chức;
d) Tiêu chí 3.4 (TCGDĐH): Có chính sách phát triển cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ thông tin và thực hiện chuyển đổi số; ứng dụng công nghệ số trong quản lý cơ sở vật chất, tài chính, tài sản, thông tin, dữ liệu và hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục;
đ) Tiêu chí 3.5 (TCGDNN): Có chính sách phát triển cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ thông tin; ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý cơ sở vật chất, tài chính, tài sản, thông tin, dữ liệu và hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục.
4. Tiêu chuẩn 4: Hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục và các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ khác
a) Tiêu chí 4.1 (TCCL): Hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục được thực hiện đúng đối tượng, phạm vi hoạt động, thời gian, thời hạn, trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật;
b) Tiêu chí 4.2 (TCCL): Hoạt động thẩm định báo cáo tự đánh giá, đánh giá ngoài, công nhận, cấp, gia hạn, cấp lại và thu hồi giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục được thực hiện thống nhất theo quy định của pháp luật và quy định nội bộ; bảo đảm tính độc lập, khách quan, công bằng, trung thực và chính xác;
c) Tiêu chí 4.3 (TCCL): Việc theo dõi, phản hồi báo cáo cải tiến chất lượng của cơ sở giáo dục, chương trình đào tạo sau kiểm định được thực hiện theo quy định của pháp luật và quy định nội bộ của tổ chức;
d) Tiêu chí 4.4 (TCCL): Hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục được thực hiện tuân thủ quy tắc đạo đức nghề nghiệp và quy định về phòng ngừa xung đột lợi ích theo quy định của pháp luật và quy định của tổ chức;
đ) Tiêu chí 4.5 (TCGDĐH): Thực hiện hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu, tư vấn, cung cấp dịch vụ, hợp tác trong nước và quốc tế về bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục; góp phần phát triển hệ thống bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục.
e) Tiêu chí 4.6 (TCGDNN): Thực hiện hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn, tư vấn, cung cấp dịch vụ, hợp tác về bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục; góp phần phát triển hệ thống bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục.
5. Tiêu chuẩn 5. Cải tiến chất lượng và trách nhiệm giải trình
a) Tiêu chí 5.1 (TCCL): Thực hiện tự đánh giá theo quy định của pháp luật; sử dụng kết quả tự đánh giá, đánh giá để xây dựng, thực hiện và cập nhật kế hoạch cải tiến chất lượng nhằm duy trì, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức;
b) Tiêu chí 5.2 (TCCL): Thực hiện việc cung cấp, cập nhật, công khai, minh bạch thông tin; chế độ báo cáo theo quy định của pháp luật;
c) Tiêu chí 5.3 (TCCL): Thực hiện việc tiếp nhận, xử lý và phản hồi phản ánh, kiến nghị liên quan đến hoạt động của tổ chức; cung cấp đầy đủ, kịp thời hồ sơ, tài liệu, dữ liệu, thông tin theo quy định của pháp luật;
d) Tiêu chí 5.4 (TCCL): Chấp hành việc thanh tra, kiểm tra, giám sát, đánh giá theo quy định của pháp luật; thực hiện đầy đủ các kết luận, kiến nghị, quyết định và yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền;
đ) Tiêu chí 5.5 (TCGDĐH): Công khai bằng ít nhất một ngoại ngữ các thông tin cơ bản về tổ chức, quy trình kiểm định, đội ngũ kiểm định viên, kết quả kiểm định và các thông tin cần thiết khác phục vụ hợp tác và hội nhập quốc tế;
e) Tiêu chí 5.6 (TCGDNN): Công khai bằng ít nhất một ngoại ngữ các thông tin cơ bản về tổ chức, quy trình kiểm định, kết quả kiểm định và các thông tin cần thiết khác phục vụ hợp tác quốc tế.

	Thông tư số 13/2023/TT-BGDĐT đã quy định hệ thống tiêu chuẩn, tiêu chí đánh giá tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục (KĐCLGD) trong lĩnh vực giáo dục đại học. Tuy nhiên, bộ tiêu chuẩn hiện hành chưa áp dụng thống nhất đối với lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp; một số tiêu chí chưa phản ánh đầy đủ yêu cầu đổi mới quản trị, chuyển đổi số, trách nhiệm giải trình và cải tiến chất lượng liên tục; đồng thời chưa đáp ứng yêu cầu quản lý theo Luật Giáo dục đại học năm 2025, Luật Giáo dục nghề nghiệp năm 2025 và chủ trương chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm.
Trên cơ sở đó, dự thảo kế thừa hệ thống tiêu chuẩn của Thông tư số 13/2023/TT-BGDĐT; đồng thời tham khảo Hướng dẫn thực hành tốt (Guidelines of Good Practice - GGP) của Mạng lưới quốc tế các tổ chức bảo đảm chất lượng giáo dục đại học (INQAAHE), Tiêu chuẩn và hướng dẫn bảo đảm chất lượng trong Khu vực giáo dục đại học châu Âu (ESG 2015), Khung bảo đảm chất lượng ASEAN (AQAF) và tổng kết kết quả đánh giá 07 tổ chức KĐCLGD trong các năm 2025–2026 để rà soát, hoàn thiện bộ tiêu chuẩn. Bộ tiêu chuẩn được xây dựng theo hướng tiếp cận dựa trên chức năng và kết quả hoạt động của tổ chức KĐCLGD; bảo đảm đánh giá toàn diện các điều kiện bảo đảm chất lượng, công tác quản trị và vận hành, kết quả hoạt động, cải tiến chất lượng và trách nhiệm giải trình; lấy minh chứng làm cơ sở đánh giá; bảo đảm tính độc lập, khách quan, minh bạch và cải tiến chất lượng liên tục. Dự thảo đồng thời thiết kế hệ thống tiêu chí theo hai nhóm gồm tiêu chí cốt lõi áp dụng thống nhất đối với giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp và tiêu chí nâng cao phù hợp với đặc thù của từng lĩnh vực.
Quy định này tạo cơ sở thống nhất để tổ chức KĐCLGD tự đánh giá, cơ quan quản lý nhà nước giám sát, đánh giá và xác định mức độ đáp ứng tiêu chuẩn hoạt động; góp phần nâng cao chất lượng, tính minh bạch, trách nhiệm giải trình và hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đồng thời từng bước tiệm cận thông lệ quốc tế về bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục.

	Điều 12. Các mức đánh giá đối với tiêu chí, tiêu chuẩn và tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục
1. Đánh giá tiêu chí
a) Tiêu chí trong mỗi tiêu chuẩn được đánh giá ở mức đạt hoặc chưa đạt;
b) Tiêu chí được đánh giá ở mức đạt khi tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục đáp ứng được tất cả yêu cầu của tiêu chí.
2. Đánh giá tiêu chuẩn
a) Tiêu chuẩn được đánh giá ở mức đạt hoặc chưa đạt;
b) Tiêu chuẩn 1 được đánh giá ở mức đạt khi có các tiêu chí 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 và 1.5 được đánh giá ở mức đạt; Tiêu chuẩn 2 được đánh giá ở mức đạt khi có các tiêu chí 2.1, 2.2, 2.3 và 2.4 được đánh giá ở mức đạt; Tiêu chuẩn 4 được đánh giá ở mức đạt khi có các tiêu chí 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 và 4.5 được đánh giá ở mức đạt;
c) Tiêu chuẩn 3 và Tiêu chuẩn 5 được đánh giá ở mức đạt khi có toàn bộ các tiêu chí trong tiêu chuẩn được đánh giá ở mức đạt.
3. Đánh giá tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục
a) Tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục được đánh giá ở một trong các mức: chưa đạt, đạt mức 1 hoặc đạt mức 2;
b) Tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục được đánh giá ở mức chưa đạt khi có từ 01 (một) tiêu chuẩn trở lên đánh giá ở mức chưa đạt;
c) Tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục được đánh giá đạt mức 1 khi có tất cả các tiêu chuẩn được đánh giá ở mức đạt, trong đó còn có tiêu chí được đánh giá ở mức chưa đạt;
d) Tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục được đánh giá đạt mức 2 khi có tất cả các tiêu chí được đánh giá ở mức đạt.
	Điều 27. Cách tự đánh giá, đánh giá
1. Việc tự đánh giá, đánh giá tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục trong nước được thực hiện theo tiêu chuẩn, tiêu chí quy định tại Điều 26 và hướng dẫn  tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này. 
2. Mỗi tiêu chí được tự đánh giá, đánh giá theo hai mức đạt hoặc không đạt, cụ thể như sau:
a) Đạt: Tiêu chí được đánh giá ở mức đạt khi tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục đáp ứng đầy đủ yêu cầu của tiêu chí và được chứng minh bằng minh chứng xác thực, đầy đủ theo quy định;
b) Không đạt: Tiêu chí được đánh giá ở mức không đạt khi tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục không đáp ứng yêu cầu của tiêu chí hoặc không chứng minh được việc đáp ứng bằng minh chứng xác thực, đầy đủ theo quy định.
3. Trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều này, mỗi tiêu chuẩn được tự đánh giá, đánh giá theo hai mức đạt hoặc không đạt, cụ thể như sau:
a) Đạt: Tiêu chuẩn được đánh giá ở mức đạt khi tất cả các tiêu chí cốt lõi thuộc tiêu chuẩn được đánh giá ở mức đạt;
b) Không đạt: Tiêu chuẩn được đánh giá ở mức không đạt khi có ít nhất 01 tiêu chí cốt lõi được đánh giá ở mức không đạt. 
4. Tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục được tự đánh giá trước khi hoạt động theo hai mức: đạt tiêu chuẩn trước khi hoạt động và không đạt tiêu chuẩn hoạt động, cụ thể như sau:
a) Đạt tiêu chuẩn trước khi hoạt động: Tất cả các tiêu chí cốt lõi thuộc Tiêu chuẩn 1, Tiêu chuẩn 2, Tiêu chuẩn 3 và Tiêu chuẩn 5 được đánh giá ở mức đạt.
b) Không đạt tiêu chuẩn trước khi hoạt động: Có ít nhất 01 tiêu chí cốt lõi quy định tại điểm a khoản này được đánh giá ở mức không đạt.
5. Tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục tự đánh giá, đánh giá trong quá trình hoạt động theo bốn mức: không đạt tiêu chuẩn hoạt động, đạt tiêu chuẩn hoạt động mức 1, đạt tiêu chuẩn hoạt động mức 2 và đạt tiêu chuẩn hoạt động mức 3, cụ thể như sau:
a) Không đạt tiêu chuẩn hoạt động: Có ít nhất 01 tiêu chuẩn được đánh giá ở mức không đạt;
b) Đạt tiêu chuẩn hoạt động mức 1: Tất cả các tiêu chuẩn được đánh giá ở mức đạt, nhưng còn từ 03 tiêu chí nâng cao trở lên được đánh giá ở mức không đạt;
c) Đạt tiêu chuẩn hoạt động mức 2: Tất cả các tiêu chuẩn được đánh giá ở mức đạt, nhưng còn từ 01 đến 02 tiêu chí nâng cao được đánh giá ở mức không đạt;
đ) Đạt tiêu chuẩn hoạt động mức 3: Tất cả các tiêu chuẩn và tiêu chí được đánh giá ở mức đạt;
e) Kết quả đánh giá của tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục đạt tiêu chuẩn hoạt động mức 2 hoặc mức 3 bị hạ xuống một mức liền kề nếu trong chu kỳ đánh giá, tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục hoặc kiểm định viên thuộc tổ chức bị xử phạt vi phạm hành chính từ hình thức cảnh cáo trở lên trong hoạt động bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục theo quy định của pháp luật.

	Thông tư số 13/2023/TT-BGDĐT đã quy định cách đánh giá đối với tiêu chí, tiêu chuẩn và tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục (KĐCLGD). Tuy nhiên, quy định hiện hành chưa phân định rõ tiêu chí cốt lõi và tiêu chí nâng cao; chưa có cơ chế đánh giá đối với tổ chức trước khi hoạt động; chưa phản ánh đầy đủ mức độ đáp ứng tiêu chuẩn hoạt động của tổ chức KĐCLGD, đồng thời chưa đáp ứng yêu cầu quản lý theo Luật Giáo dục đại học năm 2025, Luật Giáo dục nghề nghiệp năm 2025 và chủ trương chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm.
Trên cơ sở đó, dự thảo hoàn thiện cách tự đánh giá, đánh giá theo hướng thống nhất việc đánh giá trên cơ sở tiêu chuẩn, tiêu chí và minh chứng theo hướng dẫn tại Phụ lục II; quy định rõ tiêu chí cốt lõi và tiêu chí nâng cao làm căn cứ đánh giá thống nhất đối với giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp. Dự thảo đồng thời bổ sung quy định về tiêu chuẩn hoạt động trước khi hoạt động nhằm xác định mức độ đáp ứng các yêu cầu tối thiểu của tổ chức KĐCLGD trước khi triển khai hoạt động, bảo đảm thống nhất giữa giai đoạn trước khi hoạt động và trong quá trình hoạt động. Đối với tổ chức đang hoạt động, dự thảo đổi mới phương pháp phân loại kết quả đánh giá từ 03 mức lên 04 mức, phản ánh đầy đủ hơn mức độ đáp ứng tiêu chuẩn hoạt động; gắn kết quả đánh giá với chu kỳ đánh giá, công bố kết quả và các biện pháp quản lý. Đồng thời, dự thảo bổ sung quy định hạ một mức kết quả đánh giá đối với tổ chức KĐCLGD đạt mức 2 hoặc mức 3 nếu trong chu kỳ đánh giá có tổ chức hoặc kiểm định viên thuộc tổ chức bị xử phạt vi phạm hành chính từ hình thức cảnh cáo trở lên trong hoạt động bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục theo quy định của pháp luật.
Quy định này tạo cơ sở thống nhất cho việc tự đánh giá và đánh giá tổ chức KĐCLGD trong cả giai đoạn trước khi hoạt động và trong quá trình hoạt động; nâng cao tính khách quan, minh bạch, khả năng so sánh và độ tin cậy của kết quả đánh giá; khuyến khích các tổ chức KĐCLGD duy trì, cải tiến và nâng cao chất lượng hoạt động; đồng thời tăng cường trách nhiệm giải trình, ý thức tuân thủ pháp luật và hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước theo phương thức hậu kiểm.

	Điều 9. Chu kỳ, quy trình đánh giá (Thông tư số 13/2023/TT-BGDĐT) 
[bookmark: _Hlk70425180]1. Chu kỳ đánh giá 
a) Chu kỳ đánh giá tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục trong nước là 05 năm, được thực hiện trước khi giấy phép hoạt động của tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục hết thời hạn;
b) Chu kỳ đánh giá tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục nước ngoài hoạt động ở Việt Nam theo thời hạn ghi trên quyết định công nhận hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục ở Việt Nam.
2. Quy trình đánh giá
a) Tự đánh giá của tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục;
b) Đánh giá tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

	Điều 28. Quy trình, chu kỳ hoặc thời hạn đánh giá 
1. Quy trình đánh giá bao gồm:
a) Tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục thực hiện tự đánh giá;
b) Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức đánh giá và thông báo kết quả đánh giá.
2. Chu kỳ đánh giá được tính từ thời điểm Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo kết quả đánh giá gần nhất, cụ thể như sau:
a) 02 năm đối với tổ chức được đánh giá đạt tiêu chuẩn hoạt động mức 1;
b) 03 năm đối với tổ chức được đánh giá đạt tiêu chuẩn hoạt động mức 2;
c) 05 năm đối với tổ chức được đánh giá đạt tiêu chuẩn hoạt động mức 3.
d) Tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục đã được đánh giá có kết quả đạt mức 1 hoặc mức 2 theo quy định tại Thông tư số 13/2023/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 6 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định việc giám sát, đánh giá tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục đại học và cao đẳng sư phạm thì thực hiện chu kỳ đánh giá theo quy định tại điểm a hoặc điểm b khoản này.
3. Ngoài trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này, việc đánh giá được thực hiện trong một trong các trường hợp sau:
a) Trong thời hạn 18 tháng kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành đối với tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục chưa được đánh giá;
b) Khi có văn bản của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc Cục Quản lý chất lượng về đánh giá tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục để phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước trong lĩnh vực bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục.

	Thông tư số 13/2023/TT-BGDĐT quy định quy trình đánh giá gồm tự đánh giá của tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục (KĐCLGD) và đánh giá của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Bộ GDĐT); chu kỳ đánh giá được xác định theo thời hạn giấy phép hoặc quyết định công nhận hoạt động. Tuy nhiên, cách tiếp cận này chưa gắn với mức độ đáp ứng tiêu chuẩn hoạt động của tổ chức KĐCLGD và chưa đáp ứng yêu cầu đổi mới quản lý theo phương thức hậu kiểm.
Trên cơ sở đó, dự thảo kế thừa quy trình đánh giá gồm tự đánh giá của tổ chức KĐCLGD và đánh giá của Bộ GDĐT, đồng thời đổi mới chu kỳ đánh giá theo hướng gắn với kết quả đánh giá và mức độ đáp ứng tiêu chuẩn hoạt động thay cho chu kỳ cố định. Theo đó, tổ chức KĐCLGD có mức độ đáp ứng tiêu chuẩn hoạt động cao hơn được áp dụng chu kỳ đánh giá dài hơn. Dự thảo cũng bổ sung các trường hợp đánh giá ngoài chu kỳ đối với tổ chức chưa được đánh giá hoặc theo yêu cầu của Bộ GDĐT nhằm phục vụ công tác quản lý nhà nước; đồng thời quy định chuyển tiếp đối với các tổ chức đã được đánh giá theo Thông tư số 13/2023/TT-BGDĐT để bảo đảm tính kế thừa và không làm gián đoạn chu kỳ đánh giá.
Quy định này góp phần chuyển từ quản lý theo thời hạn sang quản lý theo mức độ đáp ứng tiêu chuẩn hoạt động; sử dụng hiệu quả nguồn lực giám sát, tăng cường hậu kiểm và tạo động lực để các tổ chức KĐCLGD duy trì, cải tiến, nâng cao chất lượng hoạt động, qua đó nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục.

	Điều 10. Tự đánh giá của tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục (Thông tư số 13/2023/TT-BGDĐT) 
1. Tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục thực hiện việc tự đánh giá khi tới kỳ đánh giá hoặc khi có văn bản yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 
2. Tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục thực hiện việc tự đánh giá theo bộ tiêu chuẩn quy định tại Điều 8 của Thông tư này; hoàn thiện báo cáo tự đánh giá theo mẫu Phụ lục II kèm theo Thông tư này, gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo qua Cục Quản lý chất lượng.

	Điều 29. Tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục tự đánh giá
1. Tự đánh giá tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục được thực hiện trước khi hoạt động, định kỳ hằng năm và phục vụ hoạt động đánh giá của Bộ Giáo dục và Đào tạo, cụ thể như sau:
a) Tự đánh giá trước khi hoạt động được thực hiện trước khi tổ chức triển khai hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục. Báo cáo tự đánh giá phải được hoàn thành và công khai theo quy định trước khi triển khai hoạt động;
b) Tự đánh giá định kỳ hằng năm được thực hiện trong thời kỳ tính từ thời điểm kết thúc kỳ tự đánh giá trước đến ngày hoàn thành báo cáo tự đánh giá. Báo cáo tự đánh giá phải được hoàn thành trước ngày 31 tháng 12 hằng năm;
c) Tự đánh giá phục vụ hoạt động đánh giá của Bộ Giáo dục và Đào tạo được thực hiện trong thời kỳ tính từ thời điểm Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo kết quả đánh giá gần nhất hoặc từ thời điểm bắt đầu hoạt động đối với trường hợp chưa được đánh giá đến ngày hoàn thành báo cáo tự đánh giá. Báo cáo tự đánh giá được xây dựng trên cơ sở kế thừa kết quả tự đánh giá hằng năm, cập nhật các nội dung phát sinh trong thời kỳ đánh giá và hoàn thành chậm nhất 30 ngày trước thời điểm Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức đánh giá.
2. Tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục thực hiện tự đánh giá, lập báo cáo tự đánh giá theo mẫu tại Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư này. Quy trình tự đánh giá do người đứng đầu tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục quyết định, bảo đảm khách quan, trung thực và hiệu quả.
3. Tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục có kết quả tự đánh giá ở mức không đạt tiêu chuẩn hoạt động thì người đứng đầu tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục phải ban hành quyết định tạm dừng hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục, đồng thời báo cáo bằng văn bản đến Bộ Giáo dục và Đào tạo để xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật.
4. Trường hợp kết quả tự đánh giá phục vụ hoạt động đánh giá của Bộ Giáo dục và Đào tạo đạt tiêu chuẩn hoạt động mức 1 trở lên, người đứng đầu tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục gửi văn bản đăng ký đánh giá kèm theo báo cáo tự đánh giá đến Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua Cục Quản lý chất lượng) để tổ chức đánh giá theo quy định.

	Thông tư số 13/2023/TT-BGDĐT quy định tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục (KĐCLGD) thực hiện tự đánh giá khi đến kỳ đánh giá hoặc theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Bộ GDĐT). Tuy nhiên, quy định hiện hành chưa hình thành cơ chế tự đánh giá thường xuyên, chưa phân biệt mục đích của từng loại hình tự đánh giá và chưa phát huy đầy đủ vai trò của tự đánh giá trong quản trị, cải tiến chất lượng và phục vụ hoạt động đánh giá của Bộ GDĐT.
Trên cơ sở đó, dự thảo bổ sung ba hình thức tự đánh giá gồm tự đánh giá trước khi hoạt động, tự đánh giá định kỳ hằng năm và tự đánh giá phục vụ hoạt động đánh giá của Bộ GDĐT. Trong đó, tự đánh giá hằng năm được xác định là hoạt động quản trị chất lượng thường xuyên; báo cáo tự đánh giá phục vụ hoạt động đánh giá của Bộ GDĐT được xây dựng trên cơ sở kế thừa kết quả tự đánh giá hằng năm và cập nhật các nội dung phát sinh trong chu kỳ đánh giá, góp phần giảm trùng lặp, nâng cao chất lượng và hiệu quả của hoạt động tự đánh giá. Dự thảo cũng giao tổ chức KĐCLGD chủ động quy định quy trình tự đánh giá phù hợp với quy mô, cơ cấu tổ chức và phạm vi hoạt động, đồng thời quy định rõ trách nhiệm của tổ chức đối với kết quả tự đánh giá và mối liên hệ giữa kết quả tự đánh giá với hoạt động đánh giá của Bộ GDĐT.
Quy định này góp phần hình thành cơ chế tự đánh giá thường xuyên gắn với cải tiến chất lượng liên tục; nâng cao tính tự chủ, trách nhiệm giải trình và văn hóa chất lượng của tổ chức KĐCLGD; đồng thời tăng cường sự gắn kết giữa tự đánh giá, đánh giá của Bộ GDĐT và công tác quản lý nhà nước theo phương thức hậu kiểm.

	Điều 11. Đánh giá của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Thông tư số 13/2023/TT-BGDĐT) 
1. Thành lập đoàn đánh giá 
a) Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định thành lập đoàn đánh giá tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng;  
b) Số lượng, thành phần: Đoàn đánh giá có 05 (năm) hoặc 07 (bảy) người; trưởng đoàn là lãnh đạo Cục Quản lý chất lượng; phó trưởng đoàn (nếu có) là lãnh đạo đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; các thành viên đoàn đánh giá là công chức thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, kiểm định viên, người am hiểu về bảo đảm chất lượng và kiểm định chất lượng giáo dục từ cơ sở giáo dục; 
[bookmark: _Hlk135154571]c) Trong 05 năm gần nhất tính đến thời điểm quyết định thành lập đoàn đánh giá tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục: người làm việc cho tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục được đánh giá; người có quan hệ gia đình với người làm việc cho tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục được đánh giá; người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan với tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục được đánh giá thì không được tham gia đoàn đánh giá.
2. Nguyên tắc hoạt động của đoàn đánh giá
a) Đoàn đánh giá hoạt động theo nguyên tắc tập trung, dân chủ; thực hiện nhiệm vụ theo phân công của trưởng đoàn;
b) Thành viên đoàn đánh giá có trách nhiệm tham gia đầy đủ các hoạt động của đoàn; thực hiện việc đánh giá bảo đảm trung thực, khách quan; trường hợp không tham gia được phải báo cáo và được sự đồng ý của trưởng đoàn.
3. Các bước thực hiện việc đánh giá 
a) Trưởng đoàn đánh giá xây dựng kế hoạch đánh giá theo mẫu Phụ lục III kèm theo Thông tư này, trình Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt; trong quá trình thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch được phê duyệt, trưởng đoàn đánh giá sử dụng con dấu của Cục Quản lý chất lượng;
b) Họp đoàn đánh giá để triển khai kế hoạch đã được phê duyệt; trưởng đoàn đánh giá chuyển báo cáo tự đánh giá của tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục và các hồ sơ liên quan cho các thành viên trong đoàn để nghiên cứu trước;
c) Đoàn đánh giá gửi quyết định, kế hoạch đánh giá cho tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục trước khi tiến hành đánh giá; lấy thông tin phản hồi, nhận xét về tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục từ các cơ sở giáo dục được tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục đánh giá;
[bookmark: _Hlk136253254]d) Đoàn đánh giá làm việc trực tiếp hoặc qua hình thức trực tuyến (theo kế hoạch làm việc được phê duyệt) với tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục, tổ chức, cá nhân có liên quan; đoàn đánh giá lập biên bản làm việc theo mẫu Phụ lục IV kèm theo Thông tư này sau khi kết thúc việc đánh giá; 
đ) Đoàn đánh giá xây dựng dự thảo báo cáo kết quả đánh giá theo mẫu Phụ lục V kèm theo Thông tư này, gửi dự thảo báo cáo kết quả đánh giá đến tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục để trao đổi ý kiến, hoàn thiện báo cáo kết quả đánh giá gửi Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo qua Cục Quản lý chất lượng;
e) Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ký thông báo kết quả đánh giá theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng hoặc giao cho Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng ký thừa lệnh thông báo kết quả đánh giá tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục theo mẫu Phụ lục VI kèm theo Thông tư này;
g) Trong trường hợp cần thiết, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện việc tham vấn chuyên gia về nội dung chuyên môn đối với báo cáo kết quả đánh giá trước khi duyệt ký thông báo kết quả đánh giá tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục.
4. Phương pháp đánh giá
a) Nghiên cứu hồ sơ và báo cáo tự đánh giá của tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục;
b) Khảo sát thực tế, xác minh, thu thập thông tin để đánh giá theo các tiêu chuẩn được quy định tại Điều 8 của Thông tư này.    
	Điều 30. Bộ Giáo dục và Đào tạo đánh giá
1. Thành lập Đoàn đánh giá:
a) Căn cứ văn bản đăng ký đánh giá, báo cáo tự đánh giá của tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục và đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định thành lập Đoàn đánh giá;
b) Đoàn đánh giá có 05 hoặc 07 thành viên, gồm trưởng đoàn, phó trưởng đoàn (nếu có) và các thành viên. Trưởng đoàn là lãnh đạo Cục Quản lý chất lượng; phó trưởng đoàn (nếu có) là lãnh đạo đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc lãnh đạo cấp phòng của Cục Quản lý chất lượng; thành viên là công chức thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, kiểm định viên, chuyên gia hoặc người có kinh nghiệm về bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục;
c) Người có quan hệ lợi ích, quan hệ gia đình hoặc đã công tác tại tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục được đánh giá trong thời hạn 02 năm tính đến thời điểm thành lập Đoàn đánh giá không được tham gia Đoàn đánh giá.
2. Nguyên tắc hoạt động của Đoàn đánh giá:
a) Hoạt động theo nguyên tắc khách quan, độc lập, tập trung, dân chủ và tuân thủ quy định của pháp luật;
b) Thành viên Đoàn đánh giá thực hiện nhiệm vụ theo phân công của trưởng đoàn, tham gia đầy đủ các hoạt động của Đoàn và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao.
3. Phương pháp đánh giá:
a) Nghiên cứu báo cáo tự đánh giá, hồ sơ, tài liệu, dữ liệu và minh chứng có liên quan;
b) Khảo sát, xác minh, đối chiếu, thu thập thông tin và lấy ý kiến các bên liên quan (nếu cần) để đánh giá mức độ đáp ứng các tiêu chuẩn, tiêu chí theo quy định;
c) Thực hiện đánh giá trực tiếp, trực tuyến hoặc kết hợp hai hình thức phù hợp với điều kiện thực tế.
4. Nội dung, trình tự đánh giá:
a) Xây dựng kế hoạch đánh giá theo mẫu tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư này; gửi quyết định thành lập Đoàn đánh giá và kế hoạch đánh giá cho tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục và các thành viên Đoàn đánh giá trước khi tiến hành đánh giá;
b) Nghiên cứu báo cáo tự đánh giá, hồ sơ, tài liệu; thực hiện khảo sát, xác minh, thu thập thông tin, làm việc với tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục và các tổ chức, cá nhân có liên quan theo kế hoạch đánh giá;
c) Lập biên bản làm việc theo mẫu tại Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư này sau khi kết thúc đợt đánh giá;
d) Xây dựng dự thảo báo cáo kết quả đánh giá theo mẫu tại Phụ lục VI ban hành kèm theo Thông tư này; gửi tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục để trao đổi, giải trình, hoàn thiện và gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua Cục Quản lý chất lượng).
5. Thông báo kết quả đánh giá:
a) Căn cứ báo cáo kết quả đánh giá của Đoàn đánh giá, Cục Quản lý chất lượng trình Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc ký thừa lệnh Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông báo kết quả đánh giá tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục theo mẫu tại Phụ lục VII ban hành kèm theo Thông tư này;
b) Trường hợp cần thiết, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định tham vấn chuyên gia, tổ chức hoặc cá nhân có liên quan để làm rõ các nội dung chuyên môn trước khi ban hành Thông báo kết quả đánh giá.

	
Thông tư số 13/2023/TT-BGDĐT đã quy định về thành lập Đoàn đánh giá, nguyên tắc hoạt động, phương pháp, trình tự và thông báo kết quả đánh giá đối với tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục (KĐCLGD). Tuy nhiên, sau quá trình triển khai đánh giá các tổ chức KĐCLGD giai đoạn 2025–2026, một số quy định bộc lộ hạn chế như chưa quy định đầy đủ về thành phần Đoàn đánh giá, phương pháp đánh giá, cơ chế phòng ngừa xung đột lợi ích, việc ứng dụng hình thức đánh giá trực tuyến và quy trình trao đổi, giải trình kết quả đánh giá.
Trên cơ sở đó, dự thảo kế thừa quy trình đánh giá của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Bộ GDĐT), đồng thời hoàn thiện theo hướng chuẩn hóa việc thành lập, tổ chức hoạt động của Đoàn đánh giá; bổ sung thành phần là chuyên gia và người có kinh nghiệm về bảo đảm, kiểm định chất lượng giáo dục; mở rộng đối tượng có thể tham gia với vai trò phó trưởng đoàn; quy định chặt chẽ hơn về phòng ngừa xung đột lợi ích nhằm bảo đảm tính độc lập, khách quan của hoạt động đánh giá. Dự thảo cũng bổ sung quy định về đánh giá trực tiếp, trực tuyến hoặc kết hợp; tăng cường việc khảo sát, xác minh, đối chiếu minh chứng và lấy ý kiến các bên liên quan; sắp xếp lại trình tự đánh giá theo hướng rõ trách nhiệm của từng chủ thể, tăng cường trao đổi, giải trình giữa Đoàn đánh giá và tổ chức KĐCLGD trước khi hoàn thiện báo cáo; đồng thời tiếp tục duy trì cơ chế tham vấn chuyên gia khi cần thiết trước khi ban hành Thông báo kết quả đánh giá. Các quy định này được xây dựng trên cơ sở tổng kết thực tiễn đánh giá 07 tổ chức KĐCLGD trong các năm 2025 và 2026, kế thừa những nội dung phù hợp và khắc phục những bất cập phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện.
Quy định này góp phần hoàn thiện quy trình đánh giá theo hướng thống nhất, chuyên nghiệp, khách quan và minh bạch; tăng cường ứng dụng chuyển đổi số trong hoạt động đánh giá; nâng cao chất lượng, độ tin cậy của kết quả đánh giá và hiệu quả quản lý nhà nước đối với tổ chức KĐCLGD theo phương thức hậu kiểm.

	Điều 13. Sử dụng kết quả đánh giá (Thông tư số 13/2023/TT-BGDĐT) 
1. Kết quả đánh giá và kiến nghị của đoàn đánh giá là cơ sở để Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét việc gia hạn giấy phép hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục cho tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục theo quy định của Chính phủ; làm căn cứ để tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục xây dựng và thực hiện kế hoạch cải tiến nhằm phát triển tổ chức, nâng cao chất lượng trong hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục. 
2. Trường hợp kết quả đánh giá tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục ở mức chưa đạt:
a) Ngay sau khi có thông báo kết quả đánh giá tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục ở mức chưa đạt, tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục không thực hiện việc ký kết hợp đồng để thực hiện hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục cho đến khi có văn bản xác nhận đáp ứng đạt mức 1 trở lên của cơ quan có thẩm quyền;
b) Tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục thực hiện việc cải tiến chất lượng để bảo đảm đạt mức 1 trở lên và gửi hồ sơ, báo cáo về Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua Cục Quản lý chất lượng); trên cơ sở đó, Bộ trưởng quyết định thực hiện lại một số bước cần thiết quy định tại khoản 3 Điều 11 Thông tư này.
	Điều 31. Sử dụng kết quả đánh giá
1. Kết quả đánh giá là cơ sở để tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục xây dựng, thực hiện kế hoạch cải tiến chất lượng; đồng thời là căn cứ để cơ quan có thẩm quyền thực hiện giám sát, đánh giá và áp dụng các biện pháp quản lý theo quy định của pháp luật.
2. Trường hợp tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục được đánh giá ở mức không đạt tiêu chuẩn hoạt động hoặc không thực hiện, không khắc phục đầy đủ các tồn tại theo kết luận, kiến nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo thì Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét áp dụng các biện pháp quản lý theo quy định của pháp luật, bao gồm đình chỉ hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục theo quy định của Chính phủ.

	Thông tư số 13/2023/TT-BGDĐT quy định kết quả đánh giá chủ yếu làm căn cứ xem xét gia hạn giấy phép hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục và xây dựng kế hoạch cải tiến chất lượng. Thực hiện chủ trương chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm, dự thảo đổi mới theo hướng sử dụng kết quả đánh giá làm căn cứ để tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục xây dựng, thực hiện kế hoạch cải tiến chất lượng; đồng thời để Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện giám sát, đánh giá và áp dụng các biện pháp quản lý theo quy định của pháp luật. Quy định này góp phần tăng cường trách nhiệm giải trình, thúc đẩy cải tiến chất lượng liên tục và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

	
	Chương V
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 
	Chương này được xây dựng theo quy định tại  Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Nghị định số 187/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2025/NĐ-CP.

	
	Điều 32. Hiệu lực thi hành
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày…tháng…năm 2026. 
2. Thông tư này thay thế Thông tư số 13/2023/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 06 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định việc giám sát, đánh giá tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục đại học và cao đẳng sư phạm; Thông tư số 61/2012/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định điều kiện thành lập và giải thể, nhiệm vụ, quyền hạn của tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục.
3. Bãi bỏ nội dung Báo cáo tình hình hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục trong năm và phương hướng hoạt động năm tiếp theo tại Điều 16 Thông tư số 19/2020/TT-BGDĐT ngày 29 tháng 6 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 
	Dự thảo quy định hiệu lực thi hành, thay thế Thông tư số 13/2023/TT-BGDĐT và Thông tư số 61/2012/TT-BGDĐT nhằm thống nhất các quy định về tổ chức và hoạt động; giám sát, đánh giá tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục trong một văn bản. Đồng thời, bãi bỏ quy định về báo cáo định kỳ không còn phù hợp để bảo đảm thống nhất với cơ chế quản lý theo cơ sở dữ liệu, giảm chế độ báo cáo, giảm thủ tục hành chính và thực hiện chủ trương chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm.

	
	Điều 33. Trách nhiệm thi hành
Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; Thủ trưởng các có sở giáo dục; Thủ trưởng các tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục; các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

	Dự thảo quy định trách nhiệm thi hành của các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, cơ sở giáo dục, tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục và các tổ chức, cá nhân có liên quan nhằm bảo đảm việc triển khai Thông tư được thống nhất, đồng bộ và hiệu quả. Quy định này xác định rõ trách nhiệm của các chủ thể trong quá trình tổ chức thực hiện, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục.

	
	Điều 34. Tổ chức thực hiện
1. Cục Quản lý chất lượng:
a) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện công tác giám sát, đánh giá tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục theo quy định tại Thông tư này;
b) Tổng hợp, báo cáo kết quả giám sát, đánh giá; tham mưu Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo áp dụng các biện pháp quản lý đối với tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục theo quy định của pháp luật;
c) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện việc công khai kết quả đánh giá tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Cổng thông tin điện tử của Cục Quản lý chất lượng và quản lý, vận hành cơ sở dữ liệu, phần mềm quản lý hệ thống bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục.
2. Các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo có liên quan:
Phối hợp với Cục Quản lý chất lượng thực hiện công tác giám sát, đánh giá và các nhiệm vụ khác theo quy định tại Thông tư này.
3. Sở Giáo dục và Đào tạo:
Thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục trên địa bàn theo quy định của pháp luật; phối hợp với Cục Quản lý chất lượng, Bộ  Giáo dục và Đào tạo, các cơ quan có thẩm quyền khác trong công tác giám sát, kiểm tra và xử lý các vấn đề liên quan đến hoạt động của tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục.
4. Tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục:
a) Tổ chức thực hiện các quy định tại Thông tư này; thường xuyên cập nhật thông tin, dữ liệu về tổ chức và hoạt động trên phần mềm quản lý hệ thống bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục theo quy định;
b) Chủ động rà soát, cải tiến và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động; thực hiện đầy đủ trách nhiệm giải trình, chế độ báo cáo và cung cấp thông tin theo quy định của pháp luật;
c) Quản lý, lưu trữ hồ sơ, tài liệu, thông tin, dữ liệu; thực hiện việc bảo mật thông tin và bảo vệ bí mật nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân có liên quan theo quy định của pháp luật.
5. Cơ sở giáo dục
a) Kiểm tra, xác minh và lưu giữ minh chứng về việc tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục đáp ứng các điều kiện hoạt động theo quy định của Thông tư này trước khi ký kết hợp đồng kiểm định; tự chủ, tự quyết định và tự chịu trách nhiệm trong việc lựa chọn tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục, sử dụng kết quả chất lượng giáo dục kiểm định theo quy định của pháp luật;
b) Thực hiện việc phản hồi, cung cấp thông tin về hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục khi có yêu cầu bằng văn bản của Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo, bảo đảm tính trung thực, khách quan và bảo mật thông tin của các tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin;

	Dự thảo quy định rõ trách nhiệm của Cục Quản lý chất lượng, các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo, tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục và cơ sở giáo dục trong việc tổ chức thực hiện Thông tư. Đồng thời, bổ sung quy định về quản lý, cập nhật dữ liệu trên hệ thống thông tin, công khai kết quả đánh giá và tăng cường phối hợp giữa các cơ quan, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý theo phương thức hậu kiểm và chuyển đổi số.

	
	Điều 35. Điều khoản chuyển tiếp
1. Tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục được thành lập và hoạt động hợp pháp trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành không bắt buộc phải thay đổi tên hoặc điều chỉnh vị trí pháp lý; trường hợp thay đổi tên hoặc điều chỉnh vị trí pháp lý thì thực hiện theo quy định của Thông tư này. 
2. Tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục quy định tại khoản 1 Điều này được tiếp tục hoạt động và có trách nhiệm hoàn thiện đáp ứng tiêu chuẩn hoạt động theo quy định của Thông tư này trước ngày 31 tháng 12 năm 2026, trừ trường hợp thay đổi tên hoặc vị trí pháp lý quy định tại khoản 1 Điều này./.

	Dự thảo quy định chuyển tiếp theo hướng không bắt buộc các tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục đã được thành lập hợp pháp phải thay đổi tên hoặc vị trí pháp lý; trường hợp có nhu cầu điều chỉnh thì thực hiện theo quy định của Thông tư. Đồng thời, yêu cầu các tổ chức rà soát, hoàn thiện để đáp ứng tiêu chuẩn hoạt động trước ngày 31 tháng 12 năm 2026, bảo đảm tính kế thừa, ổn định và tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình chuyển đổi sang cơ chế quản lý mới.






